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Xảo đoaṭ thiên công.
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Biǹh di ̣ câṇ nhân
Ý của câu thành ngữ này vốn chỉ chính

sac̣h hòa diụ dễ thi hành.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử

ký - Lỗ Chu Công thế gia”.
Chu Công em trai của Chu Vũ Vương,

là người từng phò tá Chu Vũ Vương đánh
đổ triều nhà Thương, có công lớn trong



viêc̣ thành lâp̣ vương triều Tây Chu. Về
sau, ông đươc̣ Chu Vũ Vương phong làm
Lỗ Công, trao quyền cai quản Khúc Phu,̣
nhưng ông không đi sang Khúc Phu,̣ mà
vâñ ở laị kinh đô tiếp tuc̣ phò tá Chu Vũ
Vương, chỉ sai người con cả của miǹh là
Bá Cầm tiếp nhâṇ phong hiêụ Lỗ Công
sang cai quản Khúc Phu.̣

Sau khi đến Khúc Phu ̣ đươc̣ ba năm,
Bá Cầm mới báo cáo với Chu Vũ Vương
về tiǹh hiǹh thi hành chính sách ở điạ
phương. Chu Vũ Công rất không vừa ý
trước viêc̣ này bèn hỏi: “Taị sao ông laị
báo cáo muôṇ đến như vâỵ?”. Bá Cầm trả
lời rằng: “Muốn thay đổi phong tuc̣ tâp̣
quán và đổi mới lễ pháp ở điạ phương, thi ̀
phải mất tới ba năm mới thấy đươc̣ hiêụ
quả của nó, cho nên tôi mới báo cáo muôṇ
như vâỵ”.



Trước đó có Khương Thươṇg là người
từng phò tá Văn Vương và Vũ Vương,
đươc̣ Chu Vũ Vương phong ở Tề Điạ, ông
ta chỉ trong thời gian 5 tháng là đa ̃báo cáo
với Chu Vũ Vương về tiǹh hiǹh thi hành
chính sách ở điạ phương. Lúc đó, thấy ông
trở về nhanh chóng, Chu Công rất ngac̣
nhiên mới hỏi ông làm sao laị có thể báo
cáo nhanh đến như vâỵ. Khương Thươṇg
trả lời rằng: “Vi ̀ tôi đa ̃đơn giải hóa nghi
lễ vua tôi ở đó, moị viêc̣ đều làm theo tâp̣
tuc̣ điạ phương, nên mới nhanh như vâỵ”.

Do đó, Chu Công sau khi nghe xong
báo cáo của Bá Cầm liền than rằng: “Ôi,
đời con cháu của nước Lỗ sắp trở thành
thần dân của nước Tề rồi, chính sách mà
không đơn giản và dễ thi hành, thi ̀ dân
chúng tất sẽ không gần gũi nó. Nếu chính
sách hòa diụ và dễ thi hành thi ̀dân chúng



nhất điṇh sẽ quy phuc̣ nó”.
Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng

câu thành ngữ này để chỉ người có thái đô ̣
khiêm tốn hòa nha,̃ dễ gần gũi.

 
Biǹh thủy tương phùng
Chữ “Biǹh” ở đây tức là bèo. Ý của

câu thành ngữ này là chỉ bèo trôi daṭ trên
măṭ nước ngâũ nhiên dồn laị với nhau.

Câu thành ngữ này xuất xứ từ “Vương
Tử An tâp̣ – Đằng Vương Các tự”.

Vương Bôṭ, tư ̣ Tử An là môṭ nhà văn
nổi tiếng thời đầu nhà Đường. Ông lúc 6
tuổi đa ̃biết viết văn chương, 14 tuổi biết
làm thơ phú, 15 tuổi thi đỗ cử nhân.

Năm 676 công nguyên, Vương Bôṭ đi
thăm cha làm huyêṇ lêṇh ở Giao Chỉ. Khi
đi qua Hồng Đô thi ̀đúng vào lúc Đô đốc
Diêm Bá Ngư vừa cho trùng tu xong Đằng



Vương Các, nên quyết điṇh ngày mùng 9
tháng 9 tết Trùng dương đăṭ tiêc̣ mời các
văn nhân mac̣ khách và bè baṇ. Con rể của
ông là Ngô Tử Chương là môṭ người có tài
ba về thơ phú, Diêm Bá Ngư bảo con rể
viết săñ môṭ bài tư ̣ văn để chuẩn bi ̣ khoe
với khách dư ̣ tiêc̣. Vương Bôṭ lúc đó là
môṭ văn nhân có tiếng tăm nên cũng đươc̣
mời tới dư ̣tiêc̣.

Taị bữa tiêc̣, Diêm Bá Ngư làm ra vẻ
huyền bí mời khách đề tư ̣cho Đằng Vương
Các. Moị người chưa có chuẩn bi ̣nên đều
lưạ lời từ chối, duy chỉ có Vương Bôṭ cầm
bút ngoáy luôn môṭ bài tư ̣nổi tiếng, đó là
“Đằng Vương Các tư”̣. Đám khách khứa
xem xong đều tấm tắc khen ngơị, Diêm Bá
Ngư cũng vô cùng thán phuc̣ và không dám
đem bài văn của Ngô Tử Chương đa ̃viết
săñ ra nữa.



“Đằng Vương Các tự” có cấu tứ kỳ
diêụ, văn phong khoáng đaṭ. Bài văn trong
khi miêu tả về quang cảnh tiêc̣ tùng linh
điǹh, cũng đa ̃để lô ̣phần nào lời than thở
cảnh ngô ̣long đong,̣ lâṭ đâṭ sống không găp̣
thời của Vương Bôṭ: “Quan san nan viêṭ,
thùy bi thất lô ̣ chi nhân? Biǹh thủy tương
phùng, tâṇ thi ̣tha hương chi khách”. Ý nói
là: Quan san muôn dăṃ khó leo vươṭ, ai
thương cho kẻ nhỡ đô ̣ đường, găp̣ nhau
như bèo tu ̣ trên nước, mới hay đều là
khách tha hương.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví với người la ̣ngâũ
nhiên găp̣ nhau.

 
Cấm nhươc̣ hàn thiền
Chữ “Cấm” ở đây là chỉ ngâṃ miêṇg

không nói; Còn “Hàn thiền” là chỉ con ve



sầu trong trời rét.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hâụ

Hán thư – Truyêṇ Đỗ Mâṭ”.
Thời Đông Hán có môṭ viên quan

thanh liêm và tài ba tên là Đỗ Mâṭ, ông
từng đảm nhiêṃ chức Thái thú quâṇ và
Thươṇg thư lêṇh. Ông chấp pháp nghiêm
minh, căm ghét tôị ác, từng đấu tranh với
lũ hoaṇ quan, đối với những hoaṇ quan hay
con nhà quyền quý phaṃ tôị là ông cương
quyết điều tra xử lý, không hề dung tha.
Nhưng ông laị rất quý mến người có tài và
luôn tim̀ cách giúp ho ̣làm nên sư ̣nghiêp̣.

Môṭ hôm, khi thi ̣sát ở huyêṇ Cao Mâṭ,
ông thấy có môṭ viên quan làng tên là
Triṇh Huyền rất có hoc̣ thức, bèn đề baṭ
ông ta lên nhâṃ chức ở trên quâṇ. Ít lâu
sau, ông laị cử Triṇh Huyền đi chuyên tu ở
Thái Hoc̣. Còn Triṇh Huyền quả không phu ̣



lòng ông, sau đó trở thành nhà Kinh Hoc̣
rất nổi tiếng thời Đông Hán.

Về sau, Đỗ Mâṭ từ quan về quê, những
vâñ rất quan tâm tới tiǹh hiǹh chính sư,̣
ông thường bàn luâṇ với các quan chức
điạ phương về công viêc̣ nhà nước, tiến cử
hiền si ̃và vac̣h trần người xấu viêc̣ xấu.

Bấy giờ, baṇ của Đỗ Mâṭ là Lưu Thắng
cũng cáo laõ về quê. Ông ta sùng tín triết
hoc̣ xử thế trong sac̣h veṇ thân, hàng ngày
kín cổng cao tường, không bàn luâṇ chính
sư,̣ ai tốt xấu măc̣ ai. Có người cho rằng,
ông ta làm như vâỵ là môṭ sư ̣biểu hiêṇ cao
thươṇg.

Môṭ hôm, Thái thú Vương Duc̣ khen
ngơị Lưu Thắng là môṭ si ̃ tử cao thươṇg.
Nhưng Đỗ Mâṭ không tán thành với nhâṇ
xét này. Ông nói: “Lưu Thắng điạ vi ̣ cao,
đươc̣ đối đaĩ vào haṇg thươṇg khách.



Nhưng ông ta biết có người tài mà không
tiến cử, nghe tin có người làm viêc̣ xấu,
mà không dám nói môṭ câu, thi ̀có khác gi ̀
con ve sầu trong ngày trời laṇh không biết
kêu, ông ta thưc̣ ra là môṭ kẻ có tôị”.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ “Cấm nhươc̣ hàn thiền” để
chỉ những người sống yên phâṇ im hơi lăṇg
tiếng.

 
Cử kỳ bất điṇh
Ý của câu thành ngữ này là chỉ: Tay

giơ quân cờ lên, nhưng không biết chaỵ
nước nào.

Thời Xuân Thu, Vê ̣ Hiến Công vua
nước Vê ̣rất kiêu căng tàn baọ. Về sau, đaị
phu nước Vê ̣là Tôn Văn Tử và Ninh Huê ̣
Tử làm đảo chính quân sư ̣ bi ̣ truất mất
ngôi vua. Vê ̣Hiến Công đành phải đưa me ̣



và em trai trốn sang nước Tề sống cuôc̣
đời lưu vong.

Bấy giờ, Tôn Văn Tử và Ninh Huê ̣Tử
cùng nắm viêc̣ triều chính, rồi lâp̣ Công
Tôn Phiêu lên làm vua tức Vê ̣ Thương
Công. Ninh Huê ̣Tử trước lúc qua đời, đã
nhâṇ rõ miǹh làm viêc̣ truc̣ xuất vua là môṭ
điều nhuc̣ nha,̃ mới dăṇ con là Ninh Điêụ
Tử haỹ tim̀ cách đón Vê ̣Hiến Công trở về
nước Vê.̣

Ít lâu sau, Vê ̣ Hiến Công cũng sai
người đến liên hê ̣với Ninh Điêụ Tử, mong
ông giúp miǹh phuc̣ quốc và hứa rằng: Sau
khi giành đươc̣ đất nước, miǹh sẽ chỉ phu ̣
trách viêc̣ tôn miếu và cúng tế, không can
dư ̣tới viêc̣ triều chính. Nhưng bấy giờ có
rất nhiều người phản đối Vê ̣Hiến Công trở
laị làm vua. Đaị phu Hữu Tể Hôc̣ cho
rằng, tính khí thô baọ của Vê ̣ Hiến Công



đến nay vâñ chưa sửa đổi. Còn đaị phu
Thúc Nghi nhắc nhở Ninh Điêụ Tử rằng:
“Làm viêc̣ gi ̀cũng phải trước sau như môṭ,
dòng ho ̣Ninh nhà anh đa ̃truc̣ xuất nhà vua,
nay laị muốn đón vua trở về, đây chẳng
khác gi ̀chơi cờ cả. Kỳ thủ đa ̃giơ quân cờ
lên mà chẳng biết đi nước nào, thi ̀ tất bi ̣
thua cuôc̣. Hơn nữa, đây là viêc̣ lớn phế
lâp̣ vua, nếu không cẩn thâṇ thi ̀ bi ̣ va ̣ lây
cả ho”̣.

Nhưng Ninh Điêụ Tử vâñ lấy cớ làm
theo di mêṇh của cha, không nghe theo lời
khuyên giải này, muốn vơ hết moị quyền
bính về tay miǹh. Về sau ông đa ̃ diêṭ trừ
dòng ho ̣ Tôn, giết chết Vê ̣ Thương Công,
rồi đón Vê ̣ Hiến Công từ nước Tề về
nước. Nhưng cuối cùng thi ̀ bản thân Ninh
Điêụ Tử cũng bi ̣Vê ̣Hiến Công ha ̣sát, để
báo thù cho viêc̣ miǹh bi ̣ho ̣Ninh truc̣ xuất



sang nước Tề.
Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng

câu thành ngữ: “Cử kỳ bất điṇh” để ví với
hiêṇ tươṇg làm viêc̣ do dư,̣ không quả
quyết.

 
Cùng binh đôc̣ vũ
Chữ “Cùng” ở đây là chỉ hết sac̣h. Còn

chữ “Đôc̣” thi ̀chỉ hành vi manh đôṇg thiếu
suy nghi.̃ Ý của câu thành ngữ này có nghiã
là laṃ duṇg vũ lưc̣.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam
quốc chí - Ngô thư - Truyêṇ Luc̣ Kháng”.

Luc̣ Kháng là môṭ danh tướng của
Đông Ngô thời Tam Quốc, năm 20 tuổi
đươc̣ phong làm Kiến võ hiêụ úy, thống
liñh năm nghiǹ quân ma.̃ Sau khi Tôn Haọ
làm vua nước Đông Ngô, Luc̣ Kháng laị
đươc̣ phong làm Trấn quân đaị tướng



quân. Bấy giờ triều điǹh Đông Ngô vô
cùng muc̣ nát. Tôn Haọ là môṭ tên baọ
chúa hoang dâm vô đô,̣ laṃ duṇg moị cưc̣
hiǹh giết haị vô số người. Luc̣ Kháng đã
nhiều lần dâng thư khuyên Tôn Haọ phải
cải thiêṇ chính tri,̣ tăng cường quốc phòng
để củng cố nhà nước, nhưng Tôn Haọ
không chiụ nghe theo.

Năm 272 công nguyên, Luc̣ Kháng thừa
lêṇh đi thảo phaṭ phản tướng Bô ̣Xiển, đối
choị với quân đôị nước Tấn ở doc̣ đường
biên giới Ngô Tấn. Luc̣ Kháng và đaị
tướng nước Tấn là Dương Hưụ cùng cử sứ
giả qua laị với nhau nhằm bày tỏ lòng hữu
hảo. Tôn Haọ biết đươc̣ tin này vô cùng
tức giâṇ, liền sai người đến thúc Luc̣
Kháng taị sao không xuất binh tiến công
nước Tấn.

Luc̣ Kháng dâng biểu tâu lên Tôn Haọ



rằng: “Hiêṇ nay triều điǹh không áp duṇg
đường lối dân giàu nước maṇh, phát triển
sản xuất nông nghiêp̣, chỉnh đốn chính tri,̣
nâng đỡ chúng dân, ngươc̣ laị cứ dung túng
các tướng liñh đeo đuổi đường công danh,
rốc hết binh lưc̣ vào viêc̣ chiến tranh liên
miên, gây hao phí biết bao nhân tài vâṭ
lưc̣, nay binh si ̃ đa ̃ vô cùng mỏi mêṭ, mà
lưc̣ lươṇg của kẻ thù laị không mảy may bi ̣
hao tổn, còn chúng ta thi ̀ chẳng khác nào
đang bi ̣môṭ trâṇ ốm năṇg”. Cuối cùng, Luc̣
Kháng còn cân nhắc về sư ̣chênh lêc̣h quân
đôị giữa hai nước Ngô Tấn, cho rằng hiêṇ
nay nên điǹh chỉ viêc̣ trâṇ mac̣, tăng cường
thưc̣ lưc̣ nhà nước.

Tôn Haọ không nghe theo lời khuyên
của Luc̣ Kháng, nên cuối cùng nước Đông
Ngô bi ̣diêṭ vong.

 



Cường nỏ chi maṭ
Ý của câu thành ngữ này là chỉ khi

cung nỏ bắn ra, mũi tên bay tới đoaṭ cuối
không còn sức đẩy nữa bi ̣rơi xuống.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - Hàn Trường Nho liêṭ truyêṇ”.

Hàn An Quốc nguyên là Trung đaị phu
của Lương vương Lưu Vũ thời Tây Hán,
có công lớn trong viêc̣ biǹh điṇh cuôc̣ nổi
loaṇ của bảy nước Ngô Sở. Nhưng về sau
vi ̀ phaṃ pháp, ông bi ̣ cách chức về nhà
sống cuôc̣ đời ẩn cư.

Sau khi Hán Võ Đế lên làm vua, Hàn
An Quốc bèn đút lót Thái úy Điền Phân,
đươc̣ cử giữc chức Đô úy ở Bắc Điạ, ít
lâu sau laị đươc̣ thăng làm Tư Ma ̃Nông.
Môṭ thời gian sau, Hàn An Quốc laị giúp
Hán Võ Đế biǹh điṇh đươc̣ chiến loaṇ, và
đươc̣ vua thăng làm Ngư ̣sử đaị phu.



Bấy giờ, nhà Hán và Hung Nô có mâu
thuâñ với nhau, hai bên lúc đánh lúc hòa.
Môṭ hôm, Hung Nô đôṭ nhiên cử sứ giả
đến cầu hòa. Hán Võ Đế rất khó quyết
đoán, bèn triêụ tâp̣ các đaị thần laị hỏi ý
kiến. Đaị thần Vương Khôi phản đối nghi ̣
hòa, chủ trương dùng vũ lưc̣ đối với Hung
Nô. Còn Hàn An Quốc bày tỏ phản đối và
nói: “Hung Nô hiêṇ binh lưc̣ hùng hâụ và
xuất quỷ nhâp̣ thần, chúng ta từ xa xôi đến
trinh phuc̣ Hung Nô, rất có khả năng bi ̣thất
baị. Đây chẳng khác nào môṭ mũi tên đã
bay tới đoaṇ cuối, ngay đến vải luạ mỏng
cũng bắn không thủng. Luồng gió maṇh thổi
đến đoaṇ cuối thi ̀ ngay đến chiếc lông vũ
nhe ̣ cũng thổi không bay. Hiêṇ nay duṇg
binh đối với Hung Nô thi ̀quả thưc̣ là viêc̣
làm không sáng suốt. Theo ý tôi thi ̀ nghi ̣
hòa là tốt hơn”. Bấy giờ, moị người tới tấp



bày tỏ tán thành, Hán Võ Đế cuối cùng đã
làm theo ý của Hàn An Quốc.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví về sức maṇh to
lớn đa ̃đến lúc suy kiêṭ, không còn tác duṇg
gi ̀nữa.

 
Đắc tâm ứng thủ
Ý của câu thành ngữ “Đắc tâm ứng

thủ” là chỉ làm viêc̣ rất tiêṇ tay, nghi ̃ sao
đươc̣ vâỵ. Miêu tả làm viêc̣ rất thuần thuc̣,
trôi chảy.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ
“Trang Tử Thiên đaọ”.

Truyêṇ xảy ra taị nước Tề thời xuân
thu chiến quốc. Môṭ hôm, Tề Hằng Công
đang ngồi đoc̣ sách ở trong nhà, tiếng đoc̣
sách của ông không ngừng vang ra ngoài
nhà. Bấy giờ ở ngoài hiên có môṭ anh thơ ̣



môc̣ tên là Luân Biển đang ngồi đẽo bánh
xe gỗ. Luân Biển là môṭ người lém mồm
lém miêṇg, cứ nghe maĩ tiếng đoc̣ sách thi ̀
cảm thấy nhàm chán, khó chiụ, mới ngừng
tay vào nhà hỏi Tề Hằng Công: “Thưa ông,
xin hỏi ông đang đoc̣ sách gi ̀vâỵ?”.

Tê Hằng Công thấy cử chỉ đường đôṭ,
vô lễ của Luân Biển thi ̀ trong lòng không
đươc̣ vui lắm đáp: “Tôi đang đoc̣ sách của
thánh nhân”.

Luân Biển laị hỏi: “Thế thánh nhân
hiêṇ còn sống không?”

Tề Hằng Công đáp: “Thánh nhân chết
từ lâu rồi”.

Luân Biển nghe vâỵ bèn nói môṭ cách
không úp mở rằng: “Ồ, ra thánh nhân đã
chết từ lâu rồi, vâỵ thi ̀ sách mà ông đang
đoc̣ đây chắc chắn là căṇ ba ̃ của cổ nhân
để laị”.



Tề Hằng Công nghe vâỵ bèn tức giâṇ
nói: “Tôi đang đoc̣ sách ở đây, anh là môṭ
tay thơ ̣ môc̣ quèn thi ̀ biết cái quái gi ̀ mà
cũng chõ mõm vào, anh laị còn giám nói
sách của cổ nhân để laị là những thứ căṇ
ba.̃ Hôm nay, anh mà không nói rõ ngoṇ
ngành thi ̀tôi sẽ giết chết anh”.

Luân Biển thản nhiên đáp: “Xin ông
bớt giâṇ. Tôi chẳng qua chỉ dưạ theo kinh
nghiêṃ làm bánh xe của miǹh mới nói vài
lời vâỵ thôi. Thí du như tôi đang dùng riù
đẽo môṇg chẳng haṇ, nếu đẽo nhỏ rồi, khi
đắp vào lỗ môṇg thi ̀môṇg bám không khít,
như vâỵ không thể chắc chắn đươc̣. Còn
như đẽo môṇg quá to thi ̀ laị không thể lắp
vào lỗ môṇg đươc̣. Chỉ có đẽo môṇg vừa
văṇ, không to cũng không nhỏ thi ̀ khi lắp
vào lỗ môṇg thi ̀mới khít chăṭ, bánh xe mới
chắc chắn và không bi ̣ sôc̣ xêc̣h. Kỹ thuâṭ



này thâṭ thuần thuc̣, trôi chảy, hơn nữa laị
có thể dùng lời nói để lôṭ tả đươc̣. Còn
như những thứ đôc̣ đáo và tuyêṭ diêụ trong
hoc̣ vấn của cổ nhân thi ̀làm sao laị có thể
nói rõ đươc̣, vâỵ thi ̀ những thứ mà ông
đang đoc̣ đây không phải là căṇ ba ̃của cổ
nhân là gi?̀”

Tề Hằng Công nghe xong, cảm thấy
Luân Biển nói cũng phải, nên không bắt tôị
anh ta nữa.

Hiêṇ nay, người ta vâñ dùng câu thành
ngữ “Đắc tâm ứng thủ” để mô tả về làm
viêc̣ rất trôi chảy, thành thaọ.

 
Giá hoạ vu nhân
Ý của câu thành ngữ này là gieo va ̣cho

kẻ khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử

ký - Triêụ thế gia”.



Thời Xuân thu chiến quốc, tướng quân
nước Hàn là Phùng Điǹh đang trấn giữ ở
Thươṇg Đảng đa ̃ sai sứ giả đến nói với
vua nước Triêụ là Hiếu Thành Vương
rằng: “Chúng tôi không thể nào trấn giữ
đươc̣ Thươṇg Đảng, nó sẽ nhanh chóng trở
thành đất đai của nước Tần. Nhưng các
quan laị và dân chúng Thươṇg Đảng đều
chỉ muốn quy thuâṇ nước Triêụ, chứ không
muốn lê ̣ thuôc̣ nước Tần. Vâỵ mong đaị
vương haỹ nhanh chóng tiếp quản 17 ngôi
thành tri ̀ở Thươṇg Đảng”.

Hiếu Thành Vương nghe vâỵ mừng
lắm, bèn lâp̣ tức triêụ găp̣ Biǹh dương
quân Triêụ Báo, hỏi ông có ý kiến gi ̀ về
viêc̣ này. Triêụ Báo trả lời rằng: “Thánh
nhân đều coi mối lơị không đâu là môṭ tai
hoạ tày trời”. Hiếu Thành vương nghe vâỵ
bèn hỏi laị: “Người ta đa ̃bi ̣cảm hóa bởi



ân đức của ta, làm sao laị có thể nói là
môṭ mối lơị vô duyên vô cớ?”

Triêụ Báo đáp rằng: “Nước Tần luôn
luôn thôn tính đất đai của nước Hàn, và tin
rằng thế nào cũng sẽ nhanh chóng chiếm
đươc̣ Trươṇg Đảng. Nay sở di ̃ nước Hàn
không muốn giao Thươṇg Đảng cho nước
Tần, mà laị dâng cho nước Triêụ, là vi ̀ho ̣
muốn gieo va ̣ cho nước Triêụ ta. Bởi lẽ
nước Tần đa ̃ từng bỏ ra rất nhiều công
sức, mà vâñ chưa chiếm đươc̣ Thươṇg
Đảng. Đằng này thi ̀nước Triêụ ta laị đươc̣
không, thi ̀ làm sao laị không thể nói là vô
cớ bắt đươc̣ của? Đaị vương chớ nên chấp
nhâṇ”.

Hiếu Thành Vương nghe xong tức giâṇ
nói: “Nếu hiêṇ nay ta cử hàng triêụ quân
tiến đánh, thi ̀ dù nửa năm hay môṭ năm
cũng chưa chắc đa ̃ chiếm đươc̣ môṭ ngôi



thành tri.̀ Nay người ta đa ̃hai tay dâng 17
thành tri ̀cho ta, đây quả là của trời cho”.
Sau đó, Hiếu Thành Vương đồng ý nhâṇ
đất Thươṇg Đảng, do đó dâñ đến cuôc̣ đaị
chiến giữa hai nước Tần Triêụ.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ: “Giá hoạ vu nhân” để ví về
viêc̣ gieo tai hoạ cho người khác.

 
Giang lang tài tâṇ
Ý của câu thành ngữ này là chỉ tài văn

chương của chàng Giang không còn nữa.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Nam

sử - Truyêṇ Giang Yêm”.
“Giang lang” là chỉ Giang Yêm, tư ̣

Văn Thông, môṭ nhà văn thời Nam Triều
TQ, ông là người Khảo Thành triều nhà
Lương. Hồi còn nhỏ, gia điǹh ông nghèo
xơ nghèo xác, ngay đến tiền mua giấy bút



cũng không có. Nhưng ông laị rất chăm chỉ
hoc̣ hành, sau đó trở thành môṭ người rất
có tài năng, không những làm đến chức
quan Quang Lôc̣ đaị phu, mà còn trở thành
nhà văn rất nổi tiếng. Những người thời
bấy giờ có sư ̣đánh giá rất cao đối với thơ
và văn chương của ông.

Thế nhưng, do tuổi tác ngày môṭ cao,
tài viết lách của ông cũng dần dần suy
thoái. Trước kia, khi ông viết gi ̀ thi ̀ nếp
nghi ̃cũng ào aṭ như sóng cuôṇ triều dâng,
bút pháp như có thần khí và có những câu
cú hết sức tuyêṭ vời. Nhưng hiêṇ nay thơ
ông viết ra thâṭ là nhaṭ nhẽo, vô vi.̣ Mỗi
khi ông cầm bút lên là vòng vo suy nghi ̃
đến nửa ngày, mà cũng chẳng viết đươc̣
môṭ chữ nào. Thảng hoăc̣, đôi khi có linh
cảm cũng viết ra đươc̣ môṭ hai câu nhưng
lời lẽ cũng rất khô khan, nôị dung cứng



nhắc, chẳng câu nào ra hồn cả.
Người ta truyền rằng, có môṭ lần Giang

Yêm đến neo thuyền bên bờ sông chùa
Thuyền Linh, đêm nằm mơ thấy môṭ người
tư ̣ xưng là Trương Cảnh Dương đến xin
ông môṭ tấm luạ, ông liền rút mấy thước
luạ ở trên miǹh đưa cho ông ta. Nên từ đó,
văn chương của ông không còn tuyêṭ vời
như trước nữa.

Cũng có truyêṇ kể rằng: Môṭ hôm,
Giang Yêm đang ngủ trưa ở ngôi điǹh hóng
mát, thi ̀nằm mơ thấy môṭ người tư ̣xưng là
Quách Phát đến xin ông môṭ cây bút, và
còn nói là ông mươṇ cây bút này của ông
ta đa ̃quá lâu rồi. Giang Yêm bèn đem môṭ
cây bút năm màu trả laị cho ông ta, nên từ
đó hứng cảm sáng tác thơ văn của Giang
Yêm đa ̃vơi caṇ, không còn viết đươc̣ bài
nào hay như trước nữa.



Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ: “Giang lang tài tâṇ” để ví
với hứng cảm sáng tác văn thơ đa ̃ thoái
giảm.

 
Kê minh cẩu đaọ
Ý của câu thành ngữ này là bắt chước

tiếng gà gáy, rồi giả làm chó vào ăn trôṃ.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Sử

ký - Truyêṇ Maṇh Thường Quân”.
Theo lời mời của Tần Chiêu Vương,

Maṇh Thường Quân người nước Tề đã
cùng mấy môn khách lên đường sang thăm
nước Tần, đồng thời còn đem theo môṭ
chiếc áo lông chồn trắng rất quý hiếm làm
quà biếu vua Tần.

Về sau, vua Tần cảm thấy Maṇh
Thường Quân là môṭ quý tôc̣ nước Tề,
không thể troṇg duṇg, nhưng laị cảm thấy



ông ta thâṭ quá am hiểu về tiǹh hiǹh nước
Tần, nên không muốn để ông về nước, bèn
giam lỏng ông ở nước Tần.

Người em trai của vua Tần là Kinh
Tương Quân mới đem chuyêṇ này mách
với Maṇh Thường Quân, và dăṇ ông đến
tim̀ Yến phi - người đươc̣ vua Tần cưng
chiều nhất nói giúp. Nhưng không ngờ, Yến
phi đa ̃ đưa ra điều kiêṇ nan giải là phải
tăṇg cho nàng chiếc áo lông chồn trắng quý
giá đó, thi ̀nàng mới xin với vua Tần.

Maṇh Thường Quân sốt ruôṭ không biết
xử trí ra sao, mới bàn với mấy người baṇ
cùng đi theo. Về sau, có môṭ người ngồi ở
cuối hàng nói: “Tôi sẽ lẻn vào trong cung
ăn trôṃ chiếc áo lông chồn trắng, mà
chúng ta đa ̃tăṇg cho vua Tần”.

Maṇh Thường Quân nghe vâỵ vôị hỏi
laị: “Anh sẽ trôṃ bằng cách nào?”



Người đó đáp: “Tôi sẽ giả làm con
chó lẻn vào ăn trôṃ”.

Quả nhiên, người này đa ̃ không phu ̣
lòng mong muốn của moị người, ngay đêm
đó quả nhiên lấy đươc̣ chiếc áo lông chồn
đem tăṇg cho Yến phi. Trước lời cầu xin
của nàng, vua Tần bèn đồng ý tha cho
Maṇh Thường Quân.

Maṇh Thường Quân sơ ̣ vua Tân nuốt
lời, bèn lâp̣ tức rời khỏi nước Tần. Nhưng
khi đến Hàm Cốc Quan thi ̀ gà còn chưa
gáy sáng, nên cửa thành chưa mở. Giữa lúc
này, có môṭ môn khách bắt chước tiếng gà
gáy, lâp̣ tức gà ở xung quanh cũng vỗ cánh
gáy theo. Cửa thành liền mở ra, cả đám
người chaỵ thoát ra ngoài thành.

Vua Tần quả nhiên hối laị, nhưng bấy
giờ đa ̃muôṇ.

Hiêṇ nay, Người ta vâñ thường dùng



câu thành ngữ “Kê minh cẩu đaọ” để ví
với kỹ năng hoăc̣ hành vi thấp hèn.

 
Khánh trúc nan thư
Chữ “Khánh” ở đây có nghiã là hết,

sách. Còn chữ “Trúc” là chỉ thẻ tre trúc
dùng để viết chữ trong thời cổ. Câu thành
ngữ này có nghiã là dù chăṭ sac̣h hết tre để
làm thẻ tre thi ̀cũng không thể nào viết hết.
Nó dùng để ví về tôị ác quá nhiều hoăc̣
căn bêṇh phổ biến của xa ̃ hôị, không thế
nào miêu tả hết đươc̣.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Cưụ
Đường Thư – Truyêṇ Lý Mâṭ”.

Vào những năm cuối triều nhà Tùy, Tùy
Thang Đế Dương Quảng ngang ngươc̣ tàn
baọ và hoang dâm vô đô,̣ ông bỏ nhiều tiền
của vào viêc̣ xây dưṇg cung điêṇ, laị liên
tiếp phát đôṇg chiến tranh với các nước,



nhân dân phải gánh vác quá năṇg nề, không
thể nào chiụ đưṇg đươc̣ nữa đa ̃ tới tấp
đứng lên khởi nghiã. Quân Ngõa Cương do
Trác Nhươṇg lañh đaọ là môṭ đaọ quân nổi
tiếng nhất trong nhiều cuôc̣ khởi nghiã của
nông dân. Ho ̣anh dũng thiêṇ chiến, gan da ̣
mưu trí, đôị ngũ đa ̃nhanh chóng phát triển
đến hơn 10 vaṇ người. Sau khi Viêṭ Quốc
Công-Dương Huyền đem quân sang đánh
nhà Tùy bi ̣ thất baị, thủ ha ̣ của ông là Lý
Mâṭ trốn sang nương nhờ quân Ngõa
Cương, với tài trí thông minh của miǹh, Lý
Mâṭ đa ̃ nhanh chóng chiếm đươc̣ lòng tin
của Trác Nhươṇg, và cuối cùng giành
đươc̣ quyền lañh đaọ quân Ngõa Cương.

Sau khi lên nắm quyền, Lý Mâṭ đa ̃ban
bố môṭ đaọ hic̣h thảo phaṭ Tùy Thang
Vương, mong qua đó để liên hơp̣ các đaọ
nghiã quân, thu hút các quan văn võ của



triều nhà Tùy. Bài hic̣h sau khi vac̣h tôị
Tùy Thang Vương, cuối cùng viết: “Dù có
chăṭ hết tre ở Nam sơn để làm thẻ tre, thi ̀
cũng không thể nào viết hết moị tôị lỗi của
Dương Quảng, dù rốc caṇ biểm Đông cũng
không thể nào rửa hết tôị ác của hắn”. Bài
hic̣h kêu goị các nơi vùng lên khởi nghiã,
lâṭ đổ ách thống tri ̣tàn baọ của nhà Tùy, đã
gây ảnh hưởng rất lớn lúc bấy giờ, các nơi
hưởng ứng đa ̃ tới tấp đứng lên khởi nghiã
chống laị triều nhà Tùy.

Đaị nghiêp̣ năm thứ 14, Tùy Thang
Vương bi ̣ tướng liñh cấm quân Vũ Văn
Hóa Câp̣ giết chết taị Giang Đô, cuối cùng
ách trống tri ̣của triều nhà Tùy bi ̣lâṭ đổ.

 
Khẩu mâṭ phúc kiếm
Chữ “Khẩu mâṭ” là chỉ mồm miêṇg

ngoṭ như mâṭ. Còn chữ “Phúc kiếm” là chỉ



buṇg da ̣đầy dao kiếm.
Ý của câu thành ngữ này chỉ, người bề

ngoài miêṇg nói rất hay, nhưng bên trong
thi ̀rất hiểm đôc̣.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Tư
tri ̣ thông giám- Đường kỷ - Huyền Tông
thiên bảo nguyên niên”.

Lý Lâm Phổ là Binh bô ̣ thươṇg thư
kiêm Trung thư lang thời Đường Huyền
Tông, ông là người có kiến thức uyên bác,
rất có tài về măṭ thư hoạ, nhưng ông cũng
là người phẩm haṇh rất kém, lòng da ̣ rất
hep̣ hòi và đố ky.̣ Phàm những người có tài
năng và danh voṇg quyền quý hơn ông, là
ông sẽ trăm phương nghiǹ kế và không từ
moị thủ đoaṇ để bôi nho,̣ bài xích. Nhưng
riêng đối với vua Đường Huyền Tông thi ̀
ông laị khúm núm, niṇh hót, hết lòng chiều
theo ý của nhà vua. Măṭ khác, ông cũng



trăm phương nghiǹ kế lấy lòng quý phi
sủng ái và thái giám tâm phúc của nhà vua,
khiến ho ̣ vui vẻ và ủng hô ̣ miǹh, củng cố
thêm điạ vi ̣của miǹh.

Lý Lâm Phổ trong khi tiếp xúc với moị
người, ông đều luôn luôn tỏ ra rất hòa nhã
và đáng mến, lời lẽ rất hay, nhưng trong
lòng laị tim̀ cách haị người. Có môṭ lần,
ông giả vờ thành khẩn nói với baṇ đồng
liêu của miǹh là Lý Thức Chi rằng: “Hoa
Sơn là nơi sản xuất khá nhiều vàng, nếu
đươc̣ khai thác thi ̀ nhà nước sẽ nhanh
chóng trở nên giàu maṇh, nhưng đáng tiếc
là nhà vua còn chưa biết viêc̣ này”. Lý
Thức Chi cho là thâṭ mới đến tâu với vua
Huyền Tông nên nhanh chóng khai thác.
Vua nghe vâỵ trong lòng mừng lắm, mới
goị Lý Lâm Phổ đến bàn về viêc̣ này, Lý
Lâm Phổ tâu rằng: “Thần đa ̃ biết về viêc̣



này. Nhưng vi ̀Hoa Sơn là nơi phong thủy
bảo điạ của vua chúa các triều đaị, ta làm
sao laị có thể tùy tiêṇ khai thác, đây có thể
là môṭ duṇg ý xấu”.

Vua Đường Huyền Tông laị lần nữa bi ̣
Lý Lâm Phổ bưng bít, còn cho ông la bâc̣
trung thần và dần dần xa lánh Lý Thức Chi.

Hiêṇ nay, người ta vâñ dùng câu thành
ngữ này để chỉ người ngoài miêṇg thi ̀nói
rất hay, nhưng trong buṇg laị rất hiểm đôc̣.

 
Khéo thủ hào đoaṭ
“Khéo thủ” có nghiã là dùng đủ moị

thủ đoaṇ lừa gaṭ; Còn “Hào đoaṭ” là dùng
sức maṇh để đoaṭ lấy.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ
“Thanh Ba tap̣ chí” của Chu Huy.

Mễ Phế là môṭ danh hoạ triều nhà
Tống, ông là người rất say mê sưu tầm và



cất giữ thư hoạ của danh nhân các triều
đaị. Thâṃ trí không trừ giở thủ đoaṇ lừa
gaṭ để đoaṭ đươc̣ các bức thư hoạ. Chỉ cần
nghe nói nhà nào có cất giữ thư hoạ của
danh nhân, là ông tim̀ đủ moị cách mươṇ
cho bằng đươc̣, miêṇg nói là đem về nhà
thưởng thức, nhưng thưc̣ ra là để đối chiếu
vẽ laị, cho maĩ tới khi không ai có thể nào
phân biêṭ rõ hư thưc̣. Sau đó mới đem bức
thư hoạ giả trả laị cho người ta, còn miǹh
giữ laị bức thư hoạ thâṭ. Cũng có khi ông
đem cả hai bức thư hoạ ra cho chủ nhân tư ̣
lưạ choṇ, nhưng chủ nhân vâñ bi ̣mắc lừa,
thường choṇ phải bức tranh giả.

Môṭ hôm, Mễ Phế tiǹh cờ găp̣ Sái Du
ngồi cùng thuyền. Bấy giờ Sái Du có đem
theo môṭ bức chân tích của nhà thư pháp
nổi tiếng triều nhà Tấn Vương Hi Chi, bèm
đem ra để Mễ Phế cùng thưởng thức. Mễ



Phế vô cùng ưa thích, cứ ngắm nhiǹ maĩ
không chiụ buông tay, cứ khăng khăng đòi
dùng môṭ bức thư pháp khác để đổi lấy,
nhưng Sái Du không chiụ. Mễ Phế cứ bám
lấy Sái Du nằn ni ̀maĩ, thâṃ chí còn hăm
doạ rằng nếu không đổi đươc̣ thi ̀miǹh sẽ
nhảy xuống sông tư ̣ tử. Sái Du chẳng còn
cách nào khác đành phải nhâṇ lời. Mễ Phế
bấy giờ mừng như điên daị.

Những viêc̣ làm tương tư ̣của Mễ Phế
còn khá nhiều. Nên người thời bấy giờ mới
goị những thủ đoaṇ này của ông là “Khéo
thủ hào đoaṭ”.

 
Khoáng nhâṭ tri ̀cửu
Ý của câu thành ngữ này là dây dưa,

kéo dài thời gian.
Thành ngữ này có xuất xứ từ “Chiến

quốc sách – Triêụ Sách Tứ”.



Thời Chiến quốc, vua nước Yến phong
Vinh Phân làm Cao Dương Quân, rồi ra
lêṇh cho ông dâñ quân sang đánh nước
Triêụ, Vinh Phân là môṭ vi ̣ tướng dũng
cảm, thiêṇ chiến. Vua nước Triêụ biết
đươc̣ tin này vô cùng lo sơ,̣ bèn lâp̣ tức
triêụ tâp̣ quần thần để bàn cách đối phó.
Tướng quốc Triêụ Thắng cho rằng, nước
Tề có môṭ vi ̣ tướng trí dũng song toàn tên
là Điền Đơn, nếu nước Triêụ chiụ cắt
nhường ba thành tri ̀cho nước Tề, để nước
Tề cử Điền Đơn sang giúp nước Triêụ tác
chiến, thi ̀nhất điṇh sẽ đánh baị đươc̣ Vinh
Phân, giữ vững đươc̣ nước Triêụ.

Nhưng đaị tướng Triêụ Xa rất phản đối
ý kiến này, ông nói: “Lẽ nào nước Triêụ ta
không có môṭ vi ̣ tướng nào có thể cầm
quân ra trâṇ sao? Nay trâṇ đánh còn chưa
mở màn mà đa ̃ muốn cắt nhường ba ngôi



thành tri ̀cho nước Tề, thi ̀còn ra thể thống
gi?̀ Tôi biết rất rõ tiǹh hiǹh quân đôị nước
Yến, vâỵ taị sao laị không cử tôi cầm quân
ra trâṇ?”

Triêụ Xa giải thích thêm rằng: “Dù
Điền Đơn đươc̣ cử đến chỉ huy quân đôị
nước Triêụ, thi ̀chưa chắc ông ta đa ̃giành
đươc̣ phần thắng. Hơn nữa, Điền Đơn tuy
có tài cán thi ̀ đa ̃ chắc gi ̀ ông ta chiụ rốc
sức vi ̀ nước Triêụ. Măṭ khác, Điền Đơn
đươc̣ mời đến, thi ̀ thế nào ông ta cũng sẽ
dàn quân cầm cư ̣ dây dưa trên chiến
trường, kéo dài thời gian, thế thi ̀ chẳng
mấy năm nước ta ắt bi ̣ thất baị, hâụ quả
thâṭ là khó lường”.

Nhưng đáng tiếc là vua Triêụ không
nghe theo ý kiến của Triêụ Xa, vâñ môṭ
mưc̣ mời Điền Đơn đến thống liñh quân
đôị. Quả nhiên thâṭ đúng như lời của Triêụ



Xa, ông ta đa ̃ đưa nước Triêụ vào môṭ
cuôc̣ chiến tranh tiêu hao dai dẳng, rồi
cuối cùng bi ̣thất baị thảm haị.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví về hiêṇ tươṇg dây
dưa, kéo dài thời gian.

 
Khởi tử hồi sinh
Ý của câu thành ngữ này là chỉ người

có y thuâṭ cao siêu, đa ̃ cứu sống đươc̣
người sắp chết.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - Biển Thước xương công liêṭ truyêṇ”.

Thời Chiến Quốc có môṭ danh y tên là
Tần Viêṭ Nhân, vi ̀ông từng cứu sống đươc̣
khá nhiều người sắp chết, nên người ta đều
coi ông như thần y Biển Thước thời Hoàng
Đế trong truyền thuyết.

Môṭ hôm, trong lúc hành y taị nước



Quắc, khi ông đi ngang qua Hoàng cung thi ̀
nghe tin Thái tử đa ̃mất vào lúc sáng sớm
do chứng bêṇh huyết khí bất hơp̣. Sau khi
hỏi rõ bêṇh tiǹh, ông cho rằng vâñ còn hy
voṇg cứu sống, nên bèn đi thẳng vào cung.

Vi ̣đaị thần quản sư ̣trong cung sau khi
tâu với nhà vua, liền nhanh chóng đưa ông
đến trước giường của Thái tử. Ông khom
người quan sát môṭ hồi lâu, thấy Thái tử
vâñ còn hơi thở thoi thóp, hai vế đùi bên
trong của Thái tử vâñ còn chút hơi ấm, bắt
mac̣h vâñ còn đâp̣ rất yếu ớt. Ông bèn
quay laị nói: “Thái tử mới chỉ ngất đi thôi,
tôi sẽ cấp cứu ngay, may ra còn có thể cứu
sống đươc̣ Thái tử”.

Ông nói xong bèn sai đồ đê ̣ đưa kim
châm cứu bằng vàng ra, châm cứu lên trên
đầu, trên ngưc̣ và chân tay của Thái tử.
Môṭ lát sau, Thái tử quả nhiên thở hắt ra.



Ông laị goị đồ đê ̣chườm nước nóng dưới
nách của Thái tử thi ̀Thái tử dần dần tỉnh
laị. Quốc vương và các đaị thần nước
Quắc thấy vâỵ đều vô cùng mừng rỡ, liên
tiếp bày tỏ lời cảm ơn.

Tần Viêṭ Nhân nói: “Để Thái tử sớm
biǹh phuc̣, tôi sẽ kê môṭ đơn thuốc cho
Thái tử uống liền trong 20 ngày thi ̀sẽ khỏi
hẳn”.

Quả nhiên, sau 20 ngày dùng thuốc,
Thái tử đa ̃khỏi hẳn bêṇh. Quốc vương laị
lần nữa bày tỏ cảm ơn thi ̀Tần Viêṭ Nhân
nói: “Không phải tôi có thể khởi tử hồi
sinh, mà là Thái tử vâñ chưa chết, nên tôi
mới cứu đươc̣ Thái tử”.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví với hiêṇ tươṇg
cứu vañ đươc̣ sư ̣viêc̣ đa ̃mất hết hy voṇg.

 



Không trung lầu các
Ý của câu thành ngữ này là chỉ “Điǹh

đài lầu các treo lơ lửng trên không trung”.
Về sau người ta hay dùng nó để ví với sư ̣
mơ tưởng haõ huyền, hoăc̣ những điều hư
cấu thoát ly thưc̣ tế. Nhưng cũng có thể
dùng để ví với sư ̣cao minh thông đaṭ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Bách
Du ̣Kinh - Tam trùng lầu du”̣.

Ngày xưa, có môṭ tay phú nông rất giàu
có, nhưng laị cũng rất đần đôṇ, nên ông
thường bi ̣người ta chê cười.

Môṭ hôm, khi ông đến thăm môṭ nhà
giàu khác taị điạ phương, thấy nhà này vừa
mới xây môṭ ngôi lầu ba tầng vừa cao vừa
sáng sủa, thi ̀ máu ti ̣ naṇh của ông laị nổi
lên, nghi ̃buṇg: “Ta và hắn đều là người có
tiền, làm sao hắn laị có môṭ ngôi lầu xinh
đep̣ như vâỵ mà miǹh không có, đây thâṭ



không còn ra thể thống gi ̀ nữa, miǹh cũng
phải có môṭ ngôi lầu như vâỵ”.

Hôm sau, ông mời thơ ̣môc̣ đến nhà rồi
hỏi rằng: “Các anh có biết ngôi lầu ở làng
bên do ai dưṇg không?”.

Đám thơ ̣ môc̣ đều nói là do ho ̣ dưṇg.
Phú nông này nghe vâỵ thi ̀ mừng quýnh
nói: “Tốt lắm, tốt lắm, bây giờ các anh
cũng dưṇg cho tôi môṭ ngôi lầu ba tầng y
hêṭ như vâỵ”.

Sau đó, đám thơ ̣ môc̣ đa ̃ làm theo ý
ông bắt đầu dưṇg nhà.

Mấy hôm sau, phú ông đến xem ho ̣
dưṇg nhà, ông ta ngó ngang, ngó doc̣ đến
nửa ngày, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu
mới hỏi đám thơ ̣môc̣ rằng: “Các anh đang
làm gi ̀thế này?”

Đám thơ ̣trả lời: “Chúng tôi đang dưṇg
ngôi lầu ba tầng theo như ý ông dăṇ”.



Phú nông nghe vâỵ thi ̀ cuống lên nói:
“Không đúng, không đúng, tôi mời các anh
làm là làm tầng thứ ba, chỉ làm tầng trên
cùng thôi, còn hai từng dưới thi ̀khỏi phải
làm, các anh haỹ mau mau dỡ đi”.

Đám thơ ̣ môc̣ nghe vâỵ đều cười phá
lên: “Chỉ dưṇg tầng trên cùng thôi thi ̀
chúng tôi chiụ, không thể làm đươc̣, ông tư ̣
dưṇg lấy vâỵ”.

Hiên này, người ta vâñ thường dùng
câu “Không trung lầu các” để ví với sư ̣
mơ tưởng haõ huyền hoăc̣ sư ̣ vâṭ hư cấu
thoát ly thưc̣ tế. Cũng có thể dùng để ví
với sư ̣cao minh thông đaṭ, nhưng điều này
hơi hiếm thấy.

 
Khuynh thành khuynh quốc
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hán

thư – Truyêṇ ngoaị thích”.



Thời Tây Hán, quan thư ̣ chuyên quản
về ca nhac̣ trong các yến tiêc̣ và trên
đường du hành của triều điǹh là Nhac̣ Phủ.
Nhac̣ Phủ lúc bấy giờ có quy mô rất lớn,
nó đồng thời còn sưu tâp̣ thơ ca và nhac̣
khúc trong dân gian. Lý Diên Niên là môṭ
nhac̣ sư trong Nhac̣ Phủ. Em gái ông là
môṭ ca kỹ. Hán Võ Đế rất hâm mô ̣tài năng
của Lý Diên Niên và thường xuyên triêụ
ông vào cung ca hát.

Có môṭ lần lý Diên Niên hát rằng:
“Bắc phương có giai nhân, Tuyêṭ thế mà
đôc̣ lâp̣, Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố
khuynh quốc nhân. Ninh bất chi khuynh
thành dữ khuynh quốc, Giai nhân nan tái
đắc”. Lời bài hát này có nghiã là: Ở miền
Bắc có môṭ vi ̣ tuyêṭ sắc giai nhân, người
trong thành trong nước sau khi nhiǹ thấy
sắc đep̣ của nàng, đều bi ̣ khuynh đảo và



tấm tắc khen ngơị. Giai nhân xinh đep̣ như
vâỵ quả là hiếm thấy.

Hán Võ Đế nghe xong vô cùng mừng
rỡ, bèn hỏi Lý Diên Niên phải chăng trên
đời này cũng có môṭ phu ̣nữ xinh đep̣ như
vâỵ? Bấy giờ, chi ̣ của vua là Công chúa
Biǹh Dương mới nói với Hán Võ Đế rằng:
“Người phu ̣nữ xinh đep̣ đó chính là cô em
gái của Lý Diên Niên”.

Hán Võ Đế nghe vâỵ lâp̣ tức chuyền
lêṇh triêụ nàng vào cung, thi ̀thấy nhan sắc
của nàng quả thâṭ là trên đời này không có
người phu ̣nữ nào có thể sánh kip̣.

Tức thi,̀ Hán Võ Đế để nàng ở laị trong
cung và tôn nàng làm Lý phu nhân. Lý phu
nhân không những xinh đep̣, mà còn giỏi
về ca múa, nên càng đươc̣ Hán Võ Đế sủng
ái. Nhưng ít lâu sau, Lý phu nhân bi ̣bêṇh
qua đời. Hán Võ Đế vô cùng đau đớn, bèn



ra lêṇh vẽ chân dung nàng đem treo ở
trong cung, để bày tỏ nỗi niềm thương tiếc
của miǹh.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví về sắc đep̣ tuyêṭ
vời của người phu ̣nữ.

 
Kiêm thính tắc minh
Ý của câu thành ngữ này là lắng nghe ý

kiến của các bên thi ̀ mới phân biêṭ đươc̣
phải trái.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Tư
tri ̣thông giám”.

Thời vua Đường Thái Tông có môṭ nhà
chính tri ̣ rất nổi tiếng tên là Nguỵ Chinh,
ông giỏi về măṭ khuyên răn vua mà lừng
danh thiên ha.̣ Môṭ hôm, vua Đường Thái
Tông hỏi ông rằng: “Là vua của môṭ nước,
làm sao mới khỏi hồ đồ, làm sao mới có



thể nhiǹ nhâṇ sư ̣viêc̣ môṭ cách rõ ràng và
chính xác? Ngươc̣ laị, nguyên nhân nào đã
dâñ đến phaṃ sai lầm?”

Nguỵ Chinh suy nghi ̃môṭ lát rồi trả lời
rằng: “Bê ̣ha ̣nên lắng nghe ý kiến của các
bên, qua đó sẽ rút ra đươc̣ kết luâṇ chính
xác. Nếu chỉ thiên về ý kiến của môṭ bên
thôi là lối làm phiến diêṇ, rất dễ làm hỏng
viêc̣”. Sau đó, Nguỵ Chinh đa ̃nêu ra nhiều
bài hoc̣ lic̣h sử và vac̣h rõ, nếu vua chỉ tin
nghe theo môṭ phía, thi ̀sẽ dâñ tới hâụ quả
vô cùng nghiêm troṇg.

Ông đa ̃lấy chuyêṇ vua Tần đời thứ hai
làm thí du.̣ Ông nói: “Do vua Tần II quá
tin Triêụ Cao mới dâñ tới va ̣Voṇg Di. Do
Lương Vũ Đế cả tin lời Chu Di,̣ mà chuốc
nỗi nhuc̣ ở Đài Thành. Do Tùy Thang Đế
quá tin vào Đâụ Thế Cơ, mới xảy ra sư ̣
biến ở Bành Thành Các. Ngươc̣ laị, nếu



như ho ̣đi sâu tim̀ hiểu sư ̣viêc̣, lắng nghe ý
kiến của các bên, thi ̀ đều có thể tránh và
ngăn chăṇ đươc̣ những tai hoạ này”.

Đường Thái Tông nghe xong, cảm thấy
ông nói rất có lý, vua gâṭ đầu lia liạ: “Tốt,
tốt lắm”.

Hiêṇ nay, người ta vâñ dùng câu thành
ngữ: “Kiêm thính tắc minh” để ví về viêc̣
lắng nghe ý kiến của các bên thi ̀mới phân
biêṭ rõ thi ̣phi.

 
Kiêṭ trac̣h nhi ngư
Hai chữ “Kiêṭ trac̣h” ở đây là chỉ: Tát

caṇ nước trong ao. Còn “Ngư” là bắt cá.
Vâỵ ý của câu thành ngữ này là: Tát caṇ
nước trong ao để bắt cá.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Lã
Thi ̣Xuân Thu – Nghiã thưởng”.

Năm 636 công nguyên, Tấn công tử



Troṇg Nhi ̃ về nước Tấn kế ngôi vua, đăṭ
hiêụ là Tấn Văn Công. Bấy giờ các nước
chư hầu như Tào, Vê,̣ Trần v v đều tới tấp
quy thuâṇ nước Sở, duy chỉ có nước Tống
là không thân với nước Sở mà ngả theo
nước Tấn. Sở Uy Vương thấy vâỵ nổi giâṇ
bèn ra lêṇh cho đaị tướng Tử Ngoc̣ thống
liñh ba quân bao vây chăṭ Thương Khưu
thủ đô nước Tống.

Tống Thành Vương thấy tiǹh thế nguy
ngâp̣ bèn hỏa tốc cầu cứu với Tấn Văn
Công. Tấn Văn Công sau khi nhâṇ đươc̣
thư cấp báo liền triêụ găp̣ câụ miǹh là Hồ
Yển đến thương nghi.̣ Hồ Yển cho rằng,
cứu nguy cho nước Tống có thể nêu cao
đươc̣ danh voṇg của nước Tấn, rồi ông
bày tỏ ủng hô ̣ sách lươc̣ này. Tấn Văn
Công nghe vâỵ lo ngaị hỏi: “Binh lưc̣ của
ta không thể nào sánh bằng binh lưc̣ nước



Sở, vâỵ làm cách nào mới giành đươc̣
thắng lơị?”

Hồ Yển đáp rằng: “Thần nghe nói,
những người troṇg về lễ tiết thi ̀không ngaị
điều rắc rối, kẻ giỏi đánh trâṇ thi ̀không nề
hà kế lừa dối. Đaị Vương nên dùng
phương pháp lừa dối”.

Tấn Văn Công vâñ rất lo ngaị đối với
lối làm này của Hồ Yển, mới triêụ găp̣ đaị
thần Ung Quý đến thương nghi,̣ hỏi ông có
ý kiến gi ̀về viêc̣ này. Ung Quý nghe xong
tỏ ý không tán thành kiến nghi ̣của Hồ Yển,
ông đa ̃ đưa ra thí du ̣ như sau: “Có môṭ
người muốn bắt cá, nên đa ̃tát caṇ hết nước
trong ao, đương nhiên là anh ta bắt đươc̣
rất nhiều cá, nhưng đến sang năm thi ̀không
còn cá để bắt nữa. Có môṭ người vi ̀muốn
bắt thú rừng, mà đốt hết rừng cây trên núi,
tuy bắt đươc̣ rất nhiều thú rừng, nhưng



sang năm cũng chẳng còn con thú để bắt
nữa, nay nếu dùng phương pháp lừa dối thi ̀
chỉ có thể thành công môṭ lần đầu thôi, nếu
dùng maĩ thi ̀sẽ không nhaỵ nữa”.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu “Kiêṭ trac̣h nhi ngư” để ví về viêc̣ chỉ
nhiǹ thấy cái lơị trước mắt, chứ không nghi ̃
về lâu về dài.

 
Kim ngoc̣ kỳ ngoaị, baị tư ̣kỳ trung
Ý của câu thành ngữ này là chỉ: Bề

ngoài trông rất đep̣, nhưng bên trong thi ̀
rữa nát.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ:
“Người bán cam nói” của Lưu Cơ triều
nhà Minh.

Lưu Cơ tư ̣ Bá Ôn, là người đa ̃ giúp
Chu Nguyên Chương lâp̣ nên triều nhà
Minh, sau đó ông đươc̣ cử giữ chức Ngự



sử trung thừa. Ông từng viết môṭ bài văn
nhan đề: “Người bán cam nói”, kể về môṭ
sư ̣viêc̣ từng trải của miǹh.

Vào môṭ ngày mùa hè, Lưu Cơ thấy môṭ
người bầy bán những quả cam trông rất
tươi moṇg, vỏ vàng óng, bèn mua mấy quả
đem về. Nhưng sau khi về đến nhà mới
phát hiêṇ những quả cam này đều rữa nát
như sơ bông cũ, ông tức giâṇ bèn đi tim̀
người bán cam bày lý lẽ, trách móc anh ta
lừa bip̣ người khác.

Nhưng thâṭ không ngờ, người bán cam
điềm nhiên mỉm cười trả lời rằng: “Tôi
làm nghề buôn cam đa ̃ nhiều năm, nhưng
chẳng thấy người nào như ông cả”.

Anh ta ngừng laị môṭ lát rồi nói tiếp:
“Trên đời này đầy râỹ chuyêṇ người lừa
dối người, nào có riêng gi ̀tôi? Tôi xin hỏi
ông, Những võ tướng bề ngoài trông oai



phong lâm̃ liêṭ kia, chúng ăn măc̣ còn sang
troṇg hơn cả Tôn Tử và Ngô Khởi, nhưng
ho ̣có hiểu chút gi ̀về binh pháp đâu? Còn
những văn quan mũ cao đaọ maọ, nghênh
ngang trong bô ̣ triều phuc̣ kia, ho ̣ có thâṭ
sư ̣ có tài năng tri ̣ nước yên dân không?
Nay trôṃ cướp như rươi, mà ho ̣không tri ̣
nổi; Dân chúng cưc̣ khổ, ho ̣không thể cứu
giúp; Tham quan vô laị, ho ̣ không thể
nghiêm tri;̣ Kỷ cương pháp luâṭ nhà nước
đồi baị, ho ̣ cũng không thể chỉnh đốn
đươc̣. Ho ̣ ngồi bệ vê ̣ trên cao, nhà cửa
khang trang, ăn toàn những món sơn hào
hải vi,̣ uống đăc̣ loaị rươụ quý, đi đâu
cũng cưỡi con ngưạ cao to, người nào
người nấy măṭ mũi trang nghiêm, thâṭ là
triṇh troṇg, đứng đắn, nhưng có đứa nào
mà chẳng giống những quả cam tôi đang
bán đây, bề ngoài thi ̀ vàng moṇg hết chê,



nhưng bên trong thi ̀ rữa nát như sơ bông
cũ”.

Lưu Cơ nghe xong chỉ ngẩn người ra,
không biết nói gi ̀hơn.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để chỉ đồ hàng ma,̃
ngoài đep̣ trong xấu.

 
Ký nhân ly ha ̣
Nguyên ý của câu thành ngữ này là

sống dưạ vào bờ giâụ của người khác. Tức
sống dưới mái hiên của người khác.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Nam
Tề thư – Truyêṇ Trương Dung”.

Triều Nam Tề có môṭ thư sinh tên là
Trương Dung, tính tiǹh quái đản, mà hành
vi cừ chỉ cũng rất kỳ la.̣ Chàng vóc người
thấp lùn, măṭ mũi xấu xí, nhưng tinh thần
rất quắc thước, đi đâu cũng ưỡn ngưc̣



ngẩng cao đầu, coi trời bằng vung.
Khi Tiêu Đaọ Thành còn chưa lên làm

vua cũng rất khâm phuc̣ tài năng và phẩm
cách của Trương Dung, hai người kết baṇ
với nhau. Ông cho rằng Trương Dung là
môṭ nhân tài hiếm có. Về sau, Tiêu Đaọ
Thành lâp̣ nên chính quyền Nam Tề, nhưng
vâñ thường xuyên cùng Trương Dung thảo
luâṇ về măṭ văn hoc̣ nghê ̣thuâṭ.

Môṭ hôm, khi hai người đang thảo luâṇ
về măṭ thư pháp. Tiêu Đaọ Thành nói:
“Tuy thư pháp của ông rất có cốt cách,
nhưng vâñ kém pháp đô ̣ của Nhi ̣ Vương
(Nhi ̣Vương là chỉ hai cha con Vương Hi
Chi và Vương Hiến Chi, hai nhà thư pháp
triều nhà Tấn)”. Trương Dung không chiụ
phuc̣ trước lối so sánh này. Ông nói: “Bê ̣
ha ̣ nói tôi thiếu pháp đô ̣ của Nhi ̣ Vương,
chi bằng nói Nhi ̣Vương thiếu pháp đô ̣của



tôi”.
Trương Dung chủ chương viết văn thi ̀

phải có tính sáng taọ riêng và phong cách
riêng của miǹh. Trong môṭ bài văn của ông
có viết rằng: “Là đấng mày râu đaị trươṇg
phu, đa ̃ viết văn chương thi ̀ phải viết ra
“Thi”, “Thư”, đăṭ ra “Lễ”, “Nhac̣” như
Khổng Tử, phát huy tính sáng taọ của
miǹh, không dâp̣ khuôn của kẻ khác, như
con chim sẻ sống nhờ dưới mái hiên của
người ta”.

Do đó, nguyên ý của “Ký nhân ly ha”̣
là chỉ sáng tác văn hoc̣ dâp̣ khuôn của
người khác, không có cách điêụ riêng của
miǹh.

 
Kỳ hóa khả cư
Hai chữ “Kỳ hóa” ở đây là chỉ hàng

hóa quý hiếm. Còn “Khả cư” là chỉ cất giữ



hoăc̣ tích trữ. Câu thành ngữ này có nghiã
là tích trữ những hàng hóa quý hiếm, đơị
tới khi đươc̣ giá cao thi ̀bán ra.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - La ̃Bất Vi liêṭ truyêṇ”.

Đaị thương gia nước Vê ̣ là La ̃Bất Vi
đến Hàm Đan thủ đô nước Triêụ làm buôn
bán. Taị đây, ông đa ̃găp̣ công tử nước Tần
là Di ̣ Nhân lúc đó đang làm con tin taị
nước Triêụ. La ̃ Bất Vi suy tính nếu mua
chuôc̣ đươc̣ Di ̣Nhân làm tiền vốn đầu cơ
chính tri,̣ thi ̀ miǹh sau này tất công thành
danh toaị. Nên sau khi về nhà, ông mới hỏi
cha miǹh rằng: “Người nông dân làm
ruôṇg, thi ̀ sau môṭ năm đươc̣ lơị gấp mấy
lần?”.

Người cha đáp: “Gấp mười lần”.
La ̃Bất Vi laị hỏi: “Nếu buôn bán vàng

bac̣ đá quý thi lơị gấp bao nhiêu?”



Người cha đáp: “Lơị gấp mấy chuc̣
lần”.

La ̃Bất Vi laị hỏi tiếp: “Thế nếu giúp
dưṇg lên môṭ nhà vua thi ̀ lời laĩ gấp bao
nhiêu lần?”

Người cha đáp: “Thế thi ̀thâṭ là to lớn
không có cách nào tính toán đươc̣”.

Do đó, La ̃ Bất Vi liền nghi ̃ ngay đến
viêc̣ lơị duṇg công tử Di ̣Nhân để làm môṭ
chuyến buôn bán môṭ vốn mười laĩ. Di ̣
Nhân nguyên là cháu của Tần Chiêu
Vương, con của Thái tử An Quốc Quân.
Trước tiên, La ̃Bất Vi đến nói với Di ̣Nhân
là miǹh sẽ rốc hết sức để đưa công tử về
nước, như vâỵ môṭ khi Tần Chiêu Vương
qua đời, An Quốc Quân tất lên ngôi kế vi ̣
thi ̀ công tử sẽ trở thành Thái tử. Di ̣Nhân
vô cùng cảm ơn và hứa rằng, nếu sau này
miǹh đươc̣ lên ngôi thi ̀ sẽ chia môṭ nửa



nước Tần cho La ̃ Bất Vi. Sau đó, La ̃ Bất
Vi đem theo môṭ khoản tiền lớn sang nước
Tần mua chuôc̣ người thiếp yêu của An
Quốc Quân là Hoa Âm phu nhân, khuyên
bà nhâṇ Di ̣Nhân làm con, và yêu cầu An
Quốc Quân sai người sang đón Di ̣Nhân về
nước, đổi tên là Tử Sở. Mấy năm sau, Tần
Chiêu Vương ta ̣thế, An Quốc Quân lên nối
ngôi, xưng hiêụ là Hiếu Văn Vương. Môṭ
năm sau, Hiếu Văn Vương mất, Sở Tử lên
kế vi,̣ La ̃ Bất Vi trở thành đaị công thần
bâc̣ nhất.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để chỉ hiêṇ tươṇg tích
trữ, lũng đoaṇ, giữ lấy môṭ đồ vâṭ hay công
nghê ̣ nào đó, để sau này thu đươc̣ lời laĩ
càng to lớn hơn.

 
Kỷ nhân ưu thiên



Ý của câu thành ngữ này là chỉ ở nước
Kỷ có người lo trời sup̣ xuống.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ
“Truyêṇ Vô đoan của Khổng Tử”.

Ngày xưa, ở nước Kỷ có môṭ người rất
nhát gan và gàn dở, anh ta thường hay năṇ
ra những sư ̣viêc̣ hết sức kỳ cuc̣, quái gở.
Môṭ hôm, khi ăn cơm tối xong, anh ta cầm
quaṭ đang ngồi hóng mát trước sân nhà,
miêṇg tư ̣lẩm bẩm: “Nếu môṭ ngày nào đó
ông trời bỗng dưng sup̣ xuống, đè miǹh
chết tươi thi ̀ làm thế nào?” Từ đó về sau,
anh ta ngày nào cũng suy ngâm̃ maĩ về viêc̣
này, nhưng anh càng nghi ̃ càng lo, càng
nghi ̃ laị càng cảm thấy thâṭ là nguy hiểm.
Cứ thế thời gian lâu rồi, anh ta trở nên ăn
không ngon, ngủ không yên, khuôn măṭ
ngày môṭ võ vàng, miǹh gầy như xác ve.

Baṇ bè thấy anh suốt ngày nghi ̃ ngơị,



tinh thần hoảng hốt như vâỵ đều lo thay
cho anh. Nhưng sau khi ho ̣ đươc̣ biết vi ̀
anh ta quá lo ông trời sup̣ xuống nên mới
như vâỵ, bèn khuyên anh rằng: “Này ông
anh ơi, hà tất phải phiền muôṇ như vâỵ, từ
xưa đến nay làm gi ̀có truyêṇ ông trời sup̣
xuống. Mà dù cho trời có sup̣ xuống đi nữa
thi ̀anh lo nghi ̃phỏng đươc̣ tích sư ̣gi?̀ Tôị
gi ̀ laị phải chuốc lấy sư ̣phiền naõ này?”.
Nhưng dù ai khuyên thế nào, anh ta cũng
tỉnh bơ không.

Cứ thế năm tháng chôi qua, bầu trời
cũng chẳng thấy sup̣ xuống, còn anh ta vâñ
cứ suốt ngày chim̀ đắm trong ý nghi ̃hoang
đường của miǹh, nghe nói cho maĩ đến khi
nhắm mắt xuôi tay, anh ta vâñ còn rất lo
lắng về viêc̣ này.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví với người cứ



ngẫm nghi ̃ những viêc̣ không đâu hoăc̣ tư ̣
chuốc vạ vào thân.

 
Ky ̣hổ nan ha ̣
Năm Hàm Hòa thứ 3 Tấn Thành Đế,

tức năm 328 công nguyên, tướng giữ thành
Lic̣h Dương là Tô Tuấn và tướng giữ thành
Tho ̣ Xuân là Tổ Ước, cùng hơp̣ binh nổi
loaṇ đánh vào kinh thành Kiến Khang với
danh nghiã tri ̣ kẻ có tôị là trung thư lêṇh
Dũ Tín đang phò tá Tấn Thành Đế.

Trong lúc nguy cấp, thứ sử Giang Châu
là Ôn Kiều đa ̃đứng ra liên hơp̣ với Dũ Tín
lúc đó đang lánh naṇ taị Giang Châu, cùng
đề cử thứ sử Kinh Châu là trinh tây đaị
tướng quân Đào Khản làm thủ liñh để dep̣
quân phiến loaṇ. Nhưng do quân phiến
loaṇ thế maṇh người đông, Đào Khản liên
tiếp bi ̣ thua mấy trâṇ liền, tiǹh hiǹh lương



thảo laị găp̣ khó khăn. Nên nảy sinh tâm
traṇg lo sơ ̣ mới trách hỏi Ôn Kiều rằng:
“Ban đầu khi khởi binh, ông nói ông có
nhiều binh lắm tướng, lương thảo sung túc,
chỉ cần tôi ra làm Bang chủ là đươc̣.
Nhưng hiêṇ nay tướng ở đâu? Lương thảo
ở đâu? Nếu không có lương thảo thi ̀tôi chỉ
còn cách rút quân về, đơị khi nào có đủ
lương thảo haỹ đánh”.

Ôn Kiều nghe xong điềm nhiên đáp:
“Ông nghi ̃ như vâỵ là lầm to, muốn thắng
kẻ đic̣h thi ̀ điều chủ yếu là phải có tinh
thần đoàn kết, Lưu Tú và Tào Tháo trước
kia sở di ̃có thể lấy ít thắng nhiều là bởi lẽ
ho ̣ là đôị quân chính nghiã. Còn Tô Tuấn
và Tổ Ước là haṇg người hữu dũng vô
mưu, mươṇ danh lừa người, chúng ta nhất
điṇh sẽ đánh baị chúng. Hiêṇ nay nhà vua
đang găp̣ naṇ, nước nhà đang trong cơn



nguy khốn, chúng ta không thể nửa chừng
bỏ dở. Ông hiêṇ như đang cưỡi trên lưng
thú, không đánh chết nó thi ̀ làm sao mà
xuống đươc̣? Nếu bây giờ ông rút quân về
thi ̀ tất ảnh hưởng tới dũng khí của quân
lính”. Đào Khảm nghe xong đành phải làm
theo kiến nghi ̣ này và cuối cùng đa ̃ giành
đươc̣ thắng lơị.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví về hiêṇ tươṇg
đang làm viêc̣ thi ̀găp̣ khó khăn, do tiǹh thế
bức bách mà viêc̣ không thể không làm.

 
Lang tử dã tâm
Ý của câu thành ngữ này là chỉ sói con

tuy nhỏ, nhưng tính nết hùng tàn của nó thâṭ
khó mà thay đổi.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ cuốn
“Tả truyêṇ – Tuyên Công tứ niên”.



Tử Văn lêṇh doañ nước Sở là môṭ
người ngay thẳng liêm chính, em trai ông
là Tử Lương làm tư ma ̃ nước Sở mới có
đươc̣ đứa con đăṭ tên là Viêṭ Thúc. Khi
con đươc̣ đầy tháng, trong phủ Tư Ma ̃đã
đăṭ tiêc̣ linh điǹh mời khác, Tử Văn cũng
đến chúc mừng. Nhưng khi Tử Văn nhiǹ
thấy cháu thi ̀bỗng giâṭ miǹh sửng sốt, liền
vôị vàng nói với Tử Lương rằng: “Thằng
cháu này thâṭ không thể nào nuôi đươc̣,
nghe tiếng khóc của nó như tiếng sói gào,
sau này lớn lên tất sẽ đem tai hoạ cho
chúng ta. Ngaṇ ngữ có câu: “Sói con tuy
nhỏ, tính vốn hung ác”. Đây là môṭ con chó
sói, em không thể nuôi mối hoạ này, haỹ
mau chóng diêṭ trừ nó đi”.

Tử Lương nghe nói vâỵ thâṭ không tin
vào tai miǹh nữa, ông run bắn người rồi
lắp bắp nói: “Tôi... Tôi là cha nó, thi ̀làm



sao laị có thể nhâñ tâm giết chết nó?”.
Thế rồi, măc̣ cho Tử Văn nằn ni ̀

khuyên can, nhưng Tử Lương vâñ không
chiụ nghe.

Tử Văn vô cùng buồn ba ̃ vi ̀ viêc̣ này,
cho đến lúc chết mà lòng vâñ không nguôi.
Trước khi nhắm mắt, ông cho goị các thân
tín của miǹh đến và dăṇ rằng: “Chớ có để
Viêṭ Thúc nắm quyền, nếu nó đắc thế, thi ̀
các ngươi haỹ mau mau trốn đi, bằng
không thi ̀hâụ quả thâṭ khó lường”.

Sau khi Tử Văn mất, con trai ông là
Đấu Ban lên làm lêṇh doañ thay ông, còn
Viêṭ Thúc thi ̀cũng đươc̣ làm Tư Ma.̃ Năm
626 trước công nguyên, Viêṭ Thúc tim̀ đủ
moị cách niṇh hót Sở Muc̣ Vương, rồi biạ
đăṭ nói xấu Đấu Ban, đoaṭ lấy chức lêṇh
doañ. Sau khi Sở Muc̣ Vương mất, Viêṭ
Thúc liền thừa cơ nổi loaṇ, sau khi lên



nắm quyền liền giết haị Đấu Ban và các
thân tín của Tử Văn trước đây. “Lang tử dã
tâm” của Viêṭ Thúc đa ̃đươc̣ phơi trần.

Hiên nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ “Lang tử da ̃tâm” để ví với
người lòng da ̣đôc̣ ác.

 
Lao khổ công cao
Ý của câu thành ngữ này là chỉ người

vất vả lâp̣ nên công traṇg.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử

ký - Haṇg Vũ bản kỷ”.
Vào cuối triều nhà Tần, sau khi Lưu

Bang dâñ quân đánh chiến Hàm Dương, đô
thành của nhà Tần đươc̣ ít lâu, thi ̀Haṇg Vũ
đem quân đến Hàm Cốc Quan trấn giữ ở
Hồng Môn, chuẩn bi ̣cùng Lưu Bang quyết
môṭ trâṇ sống mái. Bấy giờ, lưc̣ lươṇg của
phía Haṇg Vũ vươṭ trôị hơn phía Lưu



Bang. Lưu Bang rơi vào thế rất bất lơị.
Haṇg Bá, chú Haṇg Vũ là baṇ thân của
Trương Lương, môṭ mưu si ̃ tài giỏi của
Lưu Bang nhâṇ lời thay Lưu Bang sang
điều điǹh với Haṇg Vũ.

Hôm sau, Lưu Bang dâñ hơn 100 tùy
tùng đến Hồng Môn để ta ̣tôị với Haṇg Vũ.
Trong khi dư ̣tiêc̣, có môṭ mưu si ̃Haṇg Vũ
đa ̃mâṭ sai Haṇg Trang ra biểu diễn kiếm
thuâṭ để thừa cơ ha ̣sát Lưu Bang. Haṇg Bá
thấy vâỵ cũng rút kiếm ra múa theo và
dùng thân miǹh che chở cho Lưu Bang.
Trương Lương thấy tiǹh hiǹh căng thẳng
bèn lén ra ngoài traị tim̀ Phàn Khoái, môṭ
tướng liñh cùng đi với Lưu Bang. Phàm
Khoái biết tin bèn cầm kiếm và xông thẳng
vào traị, ông bưc̣ tức đến tóc dưṇg đứng,
trừng mắt đến rách cả đuôi mắt nhiǹ thẳng
vào Haṇg Vũ. Haṇg Vũ sau khi biết rõ



đươc̣ thân phâṇ của Phàn Khoái bèn
thưởng cho ông ta rươụ và đùi lơṇ. Phàn
Khoái nói: “Tôi có vài lời khuyên đaị
vương rằng: Ban đầu, Sở Hoài Vương đã
giao heṇ với các tướng liñh khởi nghiã là:
Ai chiếm đươc̣ Hàm Dương trước thi ̀
phong kẻ đó làm vương. Nay Bái Công,
tức Lưu Bang đa ̃ phá đươc̣ quân Tần và
tiến vào Hàm Dương, không mảy may sai
sót gi ̀và chờ đơị đai vương tới. Bái Công
lao khổ công cao, không những không
đươc̣ ban thưởng phong hầu, ngươc̣ laị,
đaị vương đa ̃nghe theo lời gièm pha, toan
giết chết Bái Công, như vâỵ là muốn đi vết
xe đổ của nước Tần, viêc̣ này thâṭ không
hay ho chút nào”. Haṇg Vũ nghe vâỵ chẳng
biết ăn nói ra sao. Còn Lưu Bang thi ̀mươṇ
cớ ra ngoài rồi đi thẳng, không môṭ lời từ
biêṭ.



Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ “Lao khổ công cao” để ví
với người đa ̃vất vả lâp̣ nên công traṇg.

 
Lao nhi vô công
Câu thành ngữ này xuất xứ từ “Trang

Tử - Thiên Vâṇ”, có nghiã là bỏ ra nhiều
sức lưc̣, nhưng chẳng đươc̣ công cán gi.̀

Cuối thời Xuân Thu là thời kỳ quá đô ̣
từ xa ̃ hôị nô lê ̣ sang chế đô ̣ phong kiến,
giữa các nước chư hầu nhiều năm liên tuc̣
xảy ra hỗn chiến, mâu thuâñ xa ̃hôị vô cùng
gay gắt.

Khổng Tử - nhà giáo duc̣ và nhà hoaṭ
đôṇg xa ̃hôị nổi tiếng thời bấy giờ, cưc̣ lưc̣
chủ trương lấy nhân nghiã đaọ đức để tri ̣
vi ̀ nhà nước, ông cho rằng chỉ cần khôi
phuc̣ laị chế đô ̣ của triều nhà Chu trước
đây thi ̀ thiên ha ̣ sẽ trở nên thái biǹh. Cho



nên, để thưc̣ hiêṇ chủ trương chính tri ̣này,
ông đa ̃ đi du thuyết các nước chư hầu áp
duṇg kiến nghi ̣của miǹh, nhưng đều bi ̣các
nước từ chối, đi đến đâu cũng chẳng có kết
quả gi.̀

Môṭ hôm, Khổng Tử đang chuẩn bi ̣
đưa hoc̣ trò của miǹh là Ngaṇ Hồi sang du
thuyết nước Vê.̣ Ngaṇ Hồi mới hỏi ý kiến
của môṭ viên quan laị nước Lỗ tên là Thái
Sư Kim rằng: “Thầy tôi đi khắp nơi tuyên
truyền chủ trương chính tri ̣ của miǹh,
nhưng đều không thu đươc̣ kết quả gi.̀ Vâỵ
lần này sang nước Vê ̣thi ̀sẽ ra sao?”.

Thái Sư Kim lắc đầu nói: “Tôi thấy
vâñ không ổn, hiêṇ nay vua các nước đang
nhân cơ loaṇ lac̣, chém giết lâñ nhau để
chiếm điạ bàn, cơ bản không có hứng thú
đối với thuyết “Nhân nghiã đaọ đức”
không hơp̣ thời của thầy anh, hai nước Sái,



Trần là môṭ thí du.̣ Nếu thầy trò anh đi du
thuyết nước Vê ̣ thi ̀nhất điṇh không có kết
quả gi.̀ Vi ̀ điều này chẳng khác nào lấy
thuyền đi trở hàng trên caṇ, thâṭ là phí hơi
sức, lao nhi vô công, mà còn có thể chuốc
phải tai va.̣ Chẳng lẽ anh đa ̃quên mất lần
đi nước Trần bi ̣ người ta không tiếp, bảy
ngày không có lấy môṭ miếng ăn rồi sao?”.

Ngaṇ Hồi nhớ laị chuyến đi nước Trần
hồi đó, thâṭ cảm thấy vô cùng lo lắng, anh
bèn đem lời Thái Sư Kim nói laị với thầy
miǹh, Khổng Tử tuy biết thế, nhưng vâñ
môṭ mưc̣ đi sang nước Vê,̣ rút cuôc̣ vâñ
chẳng đươc̣ viêc̣ gi,̀ đành phải quay về.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu “Lao nhi vô công” để ví với hiêṇ
tươṇg bỏ ra nhiều công sức, nhưng chẳng
đươc̣ công cán gi.̀

 



Lão mã thức đồ
Ý của câu thành ngữ này là chỉ con

ngưạ già nhâṇ biết lối về.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Hàn

Phi Tử - Thuyết Lâm Thươṇg”.
Năm 663 công nguyên, nhâṇ lời thỉnh

cầu của vua nước Yến, Tề Hằng Công đã
đem theo tướng quốc Quản Troṇg và đaị
phu Thấp Bằng cùng xuất binh xâm lấn
Sơn Nhung của nước Yến. Khi quân Tề
đến nước Yến mới biết quân Sơn Nhung
đa ̃ vơ vét hết của cải trốn sang nước Cô
Trúc. Quản Troṇg kiến nghi ̣ với Tề Hằng
Công nên thừa thế đuổi theo diêṭ luôn cả
nước Cô Trúc, để giữ vững an toàn cho
phương Bắc. Tề Hằng Công nghe theo bèn
dâñ quân đuổi gấp. Nhưng không ngờ sau
khi đuổi đến nơi mới phát hiêṇ vua nước
Sơn Nhung và Cô Trúc đều đa ̃ hoảng hốt



bỏ chaỵ. Quân nước Tề vâñ tiếp tuc̣ đuổi
theo và cuối cùng đa ̃giành đươc̣ thắng lơị.

Nước Tề xuất binh là vào mùa xuân,
nhưng khi thắng lơị quay trở về đa ̃là mùa
đông. Khi đaị quân đi qua môṭ thung lũng
trên đèo Sùng Sơn thi ̀bi ̣lac̣ lối, không tim̀
đươc̣ đường ra khỏi thung lũng. Thời gian
thấm thoát trôi qua, lương ăn của quân lính
ngày môṭ caṇ dần, nếu cứ thế kéo dài thi ̀cả
đoàn quân tất bi ̣chết đói trong thung lũng.
Đứng trước tiǹh hiǹh này, Quản Troṇg đã
vắt óc suy nghi,̃ cuối cùng đa ̃ tim̀ ra môṭ
cách là: Những con ngưạ trong quân đôị,
mà nhất là những con ngưạ già rất có thể
có bản liñh như chó nhâṇ biết lối về. Sau
khi đươc̣ sư ̣ đồng ý của Tề Hằng Công,
Quản Troṇg bèn lâp̣ tức choṇ mấy con
ngưạ già, tháo hết dây cương, thả cho
chúng tư ̣do đi trước đaị quân. Kết quả là



những con ngưạ già này đều đi về cùng
môṭ hướng, dâñ cả đoàn quân ra khỏi thung
lũng, tim̀ đến đường cái lớn trở về nước
Tề.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ: “Laõ ma ̃ thức đồ”, để ví
với những người hiểu biết, có kinh nghiêṃ
phong phú, đi đầu dâñ dắt moị người.

 
Lão sinh thường đàm
Ý của câu thành ngữ này là chỉ những

lời nói cửa miêṇg của các ông đồ, chẳng
có ý nghiã gi ̀mới mẻ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam
quốc chí - Nguỵ chí - Truyêṇ Quản Lộ”.

Thời Tam quốc, có môṭ người tên là
Quản Lô ̣ rất thông minh, tháo vát. Ông từ
nhỏ say mê thiên văn, năm 15 tuổi đa ̃hoc̣
thuôc̣ làu “Châu di”̣, giỏi nghề bói toán và



khá có tiếng tăm. Tin này cũng đa ̃ truyền
đến tai Lic̣h bô ̣thươṇg thư Hà Yên và Thi ̣
trung thươṇg thư Đăṇg Dương, hai người
đều là tay chân đắc lưc̣ của Tào Sảng, cháu
của Tào Tháo, chúng ỷ thế làm càn, tiếng
đồn đaị rất xấu. Quản Lô ̣cũng đa ̃nghe biết
viêc̣ này.

Hôm đó là ngày 28 tháng 12 âm lic̣h,
hai vi ̣quan tai to măṭ lớn này sau khi cơm
no rươụ say, nhân lúc nhàn nha ̃ bèn goị
Quản Lô ̣ đến bói môṭ quẻ. Quản Lô ̣ cũng
muốn nhân dip̣ này để tri ̣ cho hai vi ̣ này
môṭ trâṇ nên đa ̃nhâṇ lời. Khi Hà Yên thấy
Quản Lô ̣đến bèn nói bô bô nói rằng: “Ta
nghe nói ngươi bói rất linh nghiêṃ, vâỵ
haỹ mau mau bói cho ta môṭ quẻ, xem ta có
đươc̣ thăng quan, giàu có hay không.
Ngoài ra, ta mấy đêm nay đều nằm mơ
thấy môṭ con ruồi đâụ trên mũi miǹh, vâỵ



là điềm gi?̀”
Quản Lô ̣ nghe xong, suy nghi ̃ hồi lâu

rồi nói: “Chu Công ngày xưa là môṭ người
trung hâụ, chính trưc̣. Ông ta đa ̃giúp Chu
Thành Vương gây dưṇg nên nghiêp̣ đế
vương, khiến nhân chúng đươc̣ an cư lac̣
nghiêp̣. Chức vu ̣của ngài hiêṇ còn cao hơn
Chu Công, nhưng người đươc̣ hưởng ân
huê ̣ của ngài thi ̀ rất ít, còn người sơ ̣ ngài
laị nhiều vô kể. Hơn nữa xét từ giấc mơ
của ngài thi ̀đây là môṭ điềm dữ. Nếu ngài
muốn biến dữ thành lành, thi ̀haỹ bắt chước
các bâc̣ thánh nhân như Chu Công chẳng
haṇ, tu thân tích đức và làm viêc̣ thiêṇ”.

Đăṇg Dương nghe xong, chẳng coi ra
làm sao nói: “Đây là những lời nói cửa
miêṇg của các ông đồ, chẳng có ý nghiã gi ̀
hết”.

Quản Lô ̣cười to nói: “Tuy đây là lời



nói của ông đồ, nhưng chớ nên coi nhẹ”.
Thế rồi, bước sang năm mới thi ̀có tin

về viêc̣ Hà Yên, Đăṇg Dương và Tào Sảng
bi ̣ha ̣sát do mưu làm phản. Quản Lô ̣nghe
đươc̣ tin này bèn than rằng: “Do không coi
lời ông đồ ra gi,̀ nên mới đến nông nỗi
này”.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ: “Laõ sinh thường đàm” để
ví với những lời nói có nôị dung trùng lăp̣
làm người ta chán ngán.

 
Lưc̣ bất tòng tâm
Ý của câu thành ngữ này là chỉ người

sức lưc̣ yếu kém, không thể làm công viêc̣
mà miǹh mong muốn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hâụ
Hán thư – Truyêṇ Ban Siêu”.

Thời Đông Hán, Ban Siêu theo lêṇh



Minh Đế dâñ theo mấy chuc̣ người đi xứ
sang Tây Vưc̣, đa ̃lâp̣ nên nhiều công traṇg
to lớn. Năm tháng trôi qua, bất giác Ban
Siêu ở laị Tây Vưc̣ đa ̃đươc̣ 27 năm trời.
Khi ông mới đến Tây Vưc̣ còn là tuổi tráng
niên, còn bây giờ thi ̀tuổi đa ̃cao, sức khỏe
ngày môṭ suy yếu. Người đa ̃ già rồi rất
mong muốn lá ruṇg về gốc, ông đa ̃viết môṭ
bức thư bày tỏ lòng nhớ quê da diết của
miǹh, rồi sai con trai đem về nhà Hán,
dâng lên Hòa đế Lưu Triêụ xin điều ông về
kinh thành. Nhưng bức thư triǹh lên đa ̃lâu
mà nhà vua cũng chẳng để ý tới. Sau đó,
em gái của Ban Siêu là Ban Chiêu laị viết
môṭ lá thư dâng lên nhà vua, nhấn maṇh
niềm mong muốn của anh miǹh. Trong thư
có mấy câu như sau: “Ban Siêu là người
cao tuổi nhất trong số những người cùng đi
Tây Vưc̣, nay tuổi đa ̃ ngoài 60, sức yếu



lắm bêṇh, mái tóc bac̣ phơ, mắt mờ tai
kém, chân tay bủn rủn, đi đâu cũng phải
chống gâỵ, nếu chẳng may xảy ra baọ loaṇ,
thi ̀ sức lưc̣ của Ban Siêu không thể nào
chiều theo ý muốn của miǹh nữa. Như vâỵ,
trên thi ̀phương haị đến công tri ̣vi ̀lâu dài
của nhà nước, dưới thi ̀hủy hoaị đến thành
quả do các bâc̣ trung thần không dễ mà
giành đươc̣, thưc̣ là đau lòng lắm thay”.

Bức thư của Ban Chiếu đa ̃có hiêụ quả,
Hòa Đế hết sức xúc đôṇg trước lời lẽ
trong thư, bèn lâp̣ tức truyền chỉ điều Ban
Siêu về nhà Hán. Ban Siêu về tới Lac̣
Dương chưa đầy môṭ tháng thi ̀ bêṇh tiǹh
năṇg thêm rồi qua đời, hưởng tho ̣71 tuổi.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ “Lưc̣ bất tòng tâm” để ví về
hiêṇ tươṇg sức yếu, không thể làm đươc̣
những công viêc̣ mà miǹh mong muốn.



 
Luc̣ lưc̣ đồng tâm
Ý của câu thành ngữ này là chỉ moị

người cùng đồng tâm hiêp̣ sức, đoàn kết
nhất trí.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Mac̣
Tử - Thường Hiền Trung”.

Vua Kiêṭ – nhà vua cuối cùng của triều
nhà Ha ̣ là môṭ tên baọ chúa. Ông hoang
dâm vô đaọ, hung ác tàn baọ, khiến dân
chúng sống cảnh cơ cưc̣ lầm than, tiếng
oán trách dâỵ đất.

Nhà Thương là môṭ nước chư hầu nhỏ
nằm ở phía đông nhà Ha.̣ Vua Thang nước
Thương là môṭ vi ̣vua thông minh, ông đã
liên lac̣ và hơp̣ sức với các nước chư hầu,
chiêu nap̣ hiền si ̃ để chuẩn bi ̣ lâṭ đổ ách
thống tri ̣của vua Kiêṭ triều nhà Ha.̣

Môṭ hôm, có người mách với vua



Thang nhà Thương là Y Doañ đang sống
ẩn cư ở vùng ngoaị ô nước Tân. Vua
Thang nghe xong mừng như nhăṭ đươc̣ của
báu, bèn lâp̣ tưc̣ sai sứ giả đem them nhiều
của cải châu báu đến mời Y Doañ. Sứ giả
đi mời đa ̃hai lần, nhưng đều bi ̣Y Doañ từ
chối. Vua Thang thấy vâỵ bèn tư ̣miǹh đến
mời. Y Doañ rất cảm đôṇg trước tấm lòng
thành khẩn của ông, nên đa ̃ quyết điṇh ra
giúp ông lâṭ đổ ách thống tri ̣của triều nhà
Ha.̣

Dưới sư g̣iúp đỡ của Y Doañ, nhà
Thương ngày càng trở nên lớn maṇh, khi
thời cơ diêṭ trừ nhà Ha ̣đa ̃chín muồi, vua
Thanh nhà Thương khởi binh tiến đánh
triều nhà Ha.̣ Trước khi xuất quân, vua
Thang đa ̃đoc̣ môṭ bài văn cáo trước toàn
quân. Bài văn cáo viết: “Vua Kiêṭ nhà Ha ̣
tôị ác tày trời, trời đất không thể dung tha,



nay trời đa ̃ sai khiến Y Doañ trơ ̣ giúp ta,
bảo ta cùng đồng lòng hơp̣ sức với ông để
tri ̣vi ̀thiên ha.̣ Các tướng si ̃phải gắng sức
chiến đấu, giúp ta hoàn thành sứ mêṇh do
trời pho thác”.

Sau khi hai bên giao chiến, quân si ̃nhà
Thương tỏ ra rất anh dũng thiêṇ chiến,
khiến quân lính nhà Ha ̣ không sao chống
cư ̣nổi, cuối cùng bi ̣đánh tan tác phải bỏ
chaỵ tháo thân. Do vua tôi nhà Thương và
Y Doañ cùng chung sức chung lòng, nên
cuối cùng đa ̃ lâṭ đổ ách thống tri ̣ tàn baọ
của triều nhà Ha.̣

Hiêṇ nay người ta vâñ dùng câu thành
ngữ “Luc̣ lưc̣ đồng tâm” để ví về hiêṇ
tươṇg nhiều bên hoăc̣ nhiều người cùng
chung sức chung lòng.

 
Lưỡng baị câu thương



Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong
cuôc̣ giành giâṭ, cả hai bên đều bi ̣ tổn
thương, chẳng có bên nào đươc̣ lơị cả.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - Truyêṇ Trương Nghi Liêṭ”.

Thời Chiến Quốc, hai nước Hàn Nguỵ
giao chiến với nhau đa ̃đươc̣ hơn môṭ năm,
mà vâñ chưa phân thắng baị. Tần Huê ̣
Vương muốn xuất quân can thiêp̣ viêc̣ này,
mới triêụ tâp̣ quần thần laị hỏi ý kiến. Các
đaị thần đều có ý kiến khác nhau, khiến
Tần Huê ̣Vương chẳng biết quyết đoán ra
sao. Bấy giờ có môṭ người nước Sở tên là
Trần Chẩn mới kể truyêṇ Biêṇ Trang Tử
giết hổ cho vua nghe: “Môṭ hôm, Trang Tử
nhiǹ thấy hai con hổ ăn thiṭ môṭ con trâu,
ông đang điṇh rút kiếm ra đâm chúng, thi ̀
người hầu bàn trong quán dic̣h vôị ngăn
ông laị nói: Hiêṇ nay chúng đang mải ăn,



nhưng đến lúc ăn ngon miêṇg rồi thi ̀chúng
tất tranh nhau, mà đa ̃ tranh giành nhau thi ̀
tất cắn xé nhau. Sau đó thi ̀ con hổ to hơn
sẽ bi ̣ thương, con hổ nhỏ sẽ bi ̣ cắn chết.
Đến lúc đó, ông ra tay đâm chết con hổ bi ̣
thương kia, há chẳng phải có tiếng tăm
cùng lúc giết chết hai con hổ sao. Biêṇ
Trang Tử nghe lời nói này thâṭ có lý, bèn
dừng tay ngồi đơị xem, cuối cùng quả
nhiên đúng như vâỵ, ông môṭ lúc giết chết
cả hai con hổ”.

Kỳ thưc̣ thi ̀Trần Chẩn đa ̃ví hai nước
Hàn Nguỵ là hai con hổ, khuyên nước Tần
haỹ đơị khi hai nước này đa ̃ thương vong
năṇg nề rồi mới xuất quân, thi ̀ sẽ chẳng
khác gi ̀ Biêṇ Trang Tử ngồi không mà
đươc̣ lơị.

Tần Huê ̣ Vương nghe xong vô cùng
mừng rỡ, bèn làm theo ý của Trần Chẩn,



taṃ thời không xuất quân để chờ đơị thời
cơ.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để chỉ hai bên đều bi ̣
tổn thường trong tranh chấp, chẳng đươc̣
ích lơị gi.̀

 
Lưu ngôn phi ngữ
Ý của câu thành này là chỉ những lời

nói vô căn cứ đươc̣ lưu truyền trong xã
hôị, mà phần lớn là những lời gièm pha vu
va,̣ gây xích mích đối với người khác.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - Liêṭ truyêṇ Nguỵ Kỳ Võ An Hầu”.

Năm 154 trước công nguyên, người
cháu của Đâụ thái hâụ triều nhà Hán là
Đâụ Anh, do có công nên đươc̣ Hán Cảnh
Đế phong làm Nguỵ Kỳ Hầu. Còn người
em cùng me ̣với Hoàng hâụ Vương Thi ̣ là



Điền Phân lúc này chỉ là chức Lang Quan.
Về sau do Vương hoàng hâụ thường xuyên
khen ngơị Điền Phân trước măṭ Hán Cảnh
Đế, mới đươc̣ nhà vua phong làm Võ An
Hầu. Mấy năm sau Đâụ thái hâụ qua đời,
Đâụ Anh trở nên thất thế, còn Điền Phân
thi ̀ đươc̣ phong làm Thừa tướng. Bấy giờ
các quý tôc̣ trong triều đều quay sang niṇh
hót Điền Phân, duy chỉ có tướng quân
Quán Phu là vâñ giữ quan hê ̣mâṭ thiết với
Đâụ Anh.

Năm 131 trước công nguyên, Điền
Phân tổ chức lễ thành hôn với con gái của
Yến Vương, các đaị thần trong triều đều
đến chúc mừng. Khi Điền Phân chúc rươụ
trong buổi tiêc̣, đám khách khứa đều tới
tấp rời chỗ quỳ laỵ dưới đất. Nhưng đến
khi Đâụ Anh đứng lên chúc rươụ thi ̀chỉ có
mấy người rời chỗ, còn phần lớn tỉnh bơ



như không. Tướng quân Quán Phu thấy vâỵ
vô cùng tức giâṇ, bèn chê trách hành vi
này của các đaị thần. Điền Phân thấy Quán
Phu lăng nhuc̣ các vi ̣khách của miǹh thi ̀vô
cùng giâṇ dữ, liền bắt giam Quán Phu cùng
gia tôc̣ của ông.

Đâụ Anh xin với Hán Cảnh Đế tha tôị
cho Quán Phu, nhưng Vương thái hâụ biết
đươc̣ liền bức ép vua bênh vưc̣ Điền Phân,
nhà vua đành phải bắt Đâụ Anh giam vào
nguc̣.

Sau đó, Quán Phu bi ̣ xử tôị chém cả
ho.̣ Đâụ Anh biết đươc̣ tin này muốn tuyêṭ
thưc̣ tư ̣sát. Nhưng sau đó có tin đồn rằng
vua không muốn giết ông, nên laị ăn uống
trở laị. Nhưng lúc này có khá nhiều tin đồn
nhảm vu khống Đâụ Anh truyền vào trong
cung. Hán Cảnh Đế nổi giâṇ tin là thưc̣
liền chém chết Đâụ Anh.



Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ “Lưu ngôn phi ngữ” để chỉ
lời gièm pha sau lưng người.

 
Mãn thành phong vũ
Ý của câu thành ngữ này là chỉ cảnh

sắc mùa thu hoăc̣ đêm xuân trong mưa gió.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Lañh

trai da ̣ thoaị” của Huê ̣ Hồng triều nhà
Tống.

Ta ̣ Dâṭ và Phan Đaị Lâm người triều
nhà Tống là hai người baṇ tri kỷ. Tuy hoàn
cảnh gia điǹh ho ̣neo đơn, bần hàn, nhưng
đều là thi si ̃rất nổi tiếng trong làng thơ lúc
bấy giờ. Măc̣ dù nhà ho ̣ cách xa nhau,
nhưng laị rất hơp̣ ý nhau và thân như anh
em môṭ nhà, ho ̣ vâñ thường xuyên thư từ
qua laị thăm viếng và trao đổi vể nghê ̣
thuâṭ thơ phú.



Môṭ hôm, Ta ̣Dâṭ quá nhớ baṇ mới viết
môṭ lá thư sang hỏi thăm và mong Phan
Đaị Lâm gửi cho mấy bài thơ mà ông mới
sáng tác gần đây. Sau khi nhâṇ đươc̣ thư
baṇ, Phan Đaị Lâm mừng lắm bèn lâp̣ tức
hồi thư viết: “Daọ này đang là mùa thu khí
trời mát mẻ, phong cảnh đep̣ say đắm lòng
người, đa ̃khơi dâỵ trong tôi biết bao cảm
hứng. Nhưng khốn nỗi laị bi ̣những chuyêṇ
vuṇ văṭ không đâu làm cuṭ hứng.

Tối hôm qua, tôi nằm trên giường nghe
tiếng gió lùa bên song, rừng thu xào xac̣
trong mưa đêm, máu thơ bốc lên, bèn vôị
vàng trở dâỵ lấy bút viết ngay trên tường
câu: “Mañ thành phong vũ câṇ trùng
dương”. Nhưng không ngờ giữa lúc này
bỗng có môṭ viên quan laị thu thuế sôc̣ vào
trong nhà, làm tôi mất hết cả hứng thơ. Cho
nên tôi chỉ có mỗi câu này gửi tăṇg anh



thôi”.
Do câu thơ này đa ̃miêu tả đươc̣ cảnh

sắc mùa thu và cảnh rừng hoang quaṇh quẽ
rất thâṭ và cũng vô cùng sinh đôṇg. Nên
măc̣ dù nó còn chưa thành bài thơ, nhưng
vâñ đươc̣ người ta ưa thích.

Về sau, “Mañ thành phong vũ câṇ trùng
dương” dần dần diễn biết thành câu thành
ngữ “Mañ thành phong vũ”, nhưng nó
không còn miêu tả về cảnh sắc mùa thu
nữa, mà để ví về tin tức môṭ khi chuyền ra
sẽ lan đi nhanh chóng, khiến moị người
bán tán xôn xao. Câu thành ngữ này thường
chỉ dùng để chê bai.

 
Mao Toaị tư ̣tiến
“Mao Toaị tư ̣ tiến”. Tức Mao Toaị tư ̣

tiến cử miǹh.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử



ký - Biǹh Nguyên Quân liêṭ truyêṇ”.
Năm 251 công nguyên, Hàm Đan thủ

đô nước Triêụ bi ̣ đaị quân nước Tần bao
vây. Vua Triêụ vôị cử Thừa tướng Biǹh
Nguyên Quân đi sứ nước Sở, khuyên nước
Sở cùng hơp̣ sức với nước Triêụ đánh laị
quân Tần. Biǹh Nguyên Quân phuṇg chỉ
bèn tuyển choṇ 20 người có mưu trí cùng
đi theo, nhưng qua tuyển choṇ chỉ đươc̣ có
19 người, ngoài ra chẳng còn người nào
xứng đáng cả. Bấy giờ có môṭ người tên là
Mao Toaị tư ̣tiến cử rằng: “Ngài haỹ để tôi
đi theo cho đủ số”.

Biǹh Nguyên Quân hầu như không hề
quen biết Mao Toaị, và cũng chưa hề nghe
ai nhắc đến người này, cho là anh ta không
có tài cán gi,̀ nên ngần ngaị không dám
nhâṇ lời. Mao Toaị thấy vâỵ maṇh daṇ nói:
“Nếu như ngài sớm để ý đến tôi, thi ̀chắc



chắn là tôi đa ̃ trở thành chiếc dùi nhoṇ
trong túi vải đâm lòi ra ngoài. Bây giờ
ngài haỹ bỏ tôi vào trong túi có đươc̣
không?”. Biǹh Nguyên Quân nghe vâỵ bèn
đồng ý để Mao Toaị đi theo.

Nhưng không ngờ, vua nước Sở không
đồng ý cùng nước Triêụ hơp̣ sức đánh Tần,
Mao Toaị thấy Biǹh Nguyên Quân không
còn biết ăn nói ra sao, vôị bước lên
khuyên vua Sở, thi ̀ bi ̣ vua Sở mắng cho
môṭ trâṇ rồi đuổi ra ngoài. Mao Toaị nổi
giâṇ cầm kiếm xấn đến gần vua Sở thét
rằng: “Tôi đứng gần đaị vương chỉ trong
gang tấc, dù nước Sở có maṇh đến mấy
cũng chẳng thể cứu đươc̣ đaị vương, tính
maṇg của đaị vương hiêṇ đang nằm trong
tay tôi”.

Mao Toaị thấy vua Sở kinh haĩ đứng
đưc̣ người ra, bèn phân tích rõ mối lơị haị



của viêc̣ hai nước hơp̣ sức đánh nước Tần,
lý lẽ thâṭ rõ ràng thấu triêṭ. Cuối cùng, vua
Sở đa ̃bi ̣ thuyết phuc̣ trước lời lẽ và lòng
dũng cảm của Mao Toaị, cùng Biǹh
Nguyên Quân trích máu ăn thề liên hơp̣
đánh nước Tần.

Hiên nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ “Mao Toaị tư ̣ tiến” để ví
với hiêṇ tươṇg tư ̣miǹh tiến cử miǹh đi làm
môṭ công viêc̣ nào đó.

 
Mê đồ tri phản
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Quy

khứ lai hề tư”̣ của Đào Uyên Minh.
Đào Uyên Minh nhà thơ triều nhà Tấn

là môṭ người rất nổi tiếng trong lic̣h sử văn
hoc̣ TQ. Tuy ông là dòng dõi nhà làm
quan, nhưng khi ông lên tám tuổi thi ̀ cha
mất, đến năm ông mười hai tuổi thi ̀ me ̣



mất, cảnh nhà nghèo xơ xác. Đào Uyên
Minh tuy nhà nghèo nhưng laị là người có
trí lớn, hoc̣ hành rất chăm chỉ. Về sau, do
đươc̣ người chú tiến cử, ông đươc̣ làm
huyêṇ lêṇh Bành Trac̣h (thuôc̣ tỉnh Giang
Tây ngày nay).

Nhưng Đào Uyên Minh vốn tính rất say
mê thiên nhiên, ông mới làm huyêṇ lêṇh
đươc̣ có mấy ngày mà đa ̃nhớ nhà nhớ quê
toan thôi chức trở về. Ông cảm thấy miǹh
ra làm quan là để kiếm miếng cơm manh
áo, nhưng sau khi có ăn có măc̣ rồi laị đi
làm những công viêc̣ ngươc̣ với ý miǹh,
nên lòng đau khổ vô haṇ. Ít lâu sau, Đào
Uyên Minh đươc̣ tim em gái đa ̃mất taị Võ
Xương (tức Ngac̣ Thành tỉnh Hà Bắc ngày
nay). Ông muốn lâp̣ tức đi ngay để phúng
viếng, nên đa ̃tư ̣đôṇg từ chức. Vâỵ là Đào
Uyên Minh sau khi làm quan đươc̣ hơn 80



ngày, laị trở về sống ở nơi đồng quê dân
da.̃

Theo sử sách ghi chép thi ̀ do Đào
Uyên Minh không chiụ khúm núm trước
môṭ tên đốc bưu do quâṇ cử đến điạ
phương thi ̣ sát, nên mới bỏ quan về quê
sinh sống.

Sau khi Đào Uyên Minh về sống ẩn cư,
trong bài “Quy khứ lai hề tư”̣ của ông, đã
tổng kết về chăṇg đường sinh sống mà
miǹh đa ̃đi qua, ông nhâṇ thấy tuy quá khứ
không thể nào vañ hồi, nhưng tương lai còn
có đủ thời gian để bù đắp. Ý nói viêc̣ miǹh
ra làm quan là môṭ sai lầm, hiêṇ nay quy
ẩn vâñ còn kip̣. Miǹh đích thưc̣ đa ̃đi lầm
đường lac̣ l ̀́ối, đ̣iều may mắn là tuy đi lầm
đướng nhưng biết quay trở laị. Có khá
nhiều bài thơ đồng quê của ông chính là
đươc̣ sáng tác trong thời gian sau này.



Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ “Mê đồ tri phản” để ví với
hiêṇ tươṇg biết sai thi ̀sửa.

 
Minh châu ám đầu
Ý của câu thành ngữ này thường dùng

để ví về báu vâṭ quý hiếm nằm trên tay
người không biết về giá tri ̣của nó.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - Lỗ Troṇg Liên Châu Dương liêṭ
truyêṇ”.

Thời vua Hán Cảnh Đế taị vi,̣ do
không lâp̣ tức lâp̣ ngôi Thái tử, nên người
em trai của vua là Lương Hiếu Vương rất
mong sau này miǹh sẽ kế ngôi vua. Do đó,
ông thường cùng các thân tính của miǹh
như Dương Thắng, Công Tôn Nguỵ v v
mâṭ bàn mưu sách để đoaṭ ngôi vua. Bấy
giờ, Lương Hiếu Vương có môṭ môn khách



rất có tài đức tên là Châu Dương. Châu
Dương sau khi biết đươc̣ viêc̣ này liền
khuyên Lương Hiếu Vương đừng có gây
nên tai hoạ này. Dương Thắng và Công
Tôn Nguỵ rất lo sư ̣ viêc̣ bi ̣ baị lô,̣ bèn
khuyên Lương Hiếu Vương bắt giam Châu
Dương vào nguc̣.

Châu Dương ngồi trong nguc̣ đa ̃ viết
môṭ bức thư cho Lương Hiếu Vương, trong
thư đa ̃ dâñ chứng rất nhiều thí du ̣ về các
troṇg thần bi ̣oan trái, mà ông là môṭ người
trong số ho.̣ Trong thư viết: “Tôi nghe nói
báu vâṭ quý hiế́m trên đời này là Minh
nguyêṭ châu và Da ̣quang bích. Nhưng nếu
ta lén vứt nó ở trên đường, thi ̀người qua
đường sẽ ngơ ngác nhiǹ lác mắt, mà không
dám nhăṭ nó lên là cớ làm sao? Đó là vi ̀
ho ̣ không biết taị sao nó laị nằm ở đây”.
Lương Hiếu Vương hiểu rất rõ hàm ý của



câu nói này, bèn tha cho Châu Dương.
Ít lâu sau, trước lời khuyên của đaị

thần Ái Áng, Hán Cảnh Đế đa ̃nhanh chóng
lâp̣ ngôi Thái tử. Lương Hiếu Vương thấy
vâỵ vô cùng căm tức, bèn mâṭ sai người
giết chết Ái Áng. Hán Cảnh Đế biết ngay
là người của Lương Hiếu Vương gây ra vu ̣
mưu sát này, nên bức hắn khai ra kẻ chủ
mưu. Lương Hiếu Vương chẳng còn cách
nào khác đành phải ra lêṇh cho Dương
Thắng và Công Tôn Nguỵ tư ̣ sát. Nhưng
Hán Cảnh Đế nào có chiụ tha cho viêc̣ này.
Cuối cùng, Lương Hiếu Vương đành phải
mời Châu Dương sang đấu diụ vơi Hán
Cảnh Đế, sư ̣viêc̣ mới coi như kết thúc.

Hiêṇ nay, có khi người ta vâñ thường
dùng câu thảnh ngữ “Minh châu ám đầu”
để ví với hiêṇ tươṇg người tài giỏi những
không đươc̣ troṇg duṇg.



 
Như ngư đắc thủy
Đây có ý ví về người hoăc̣ tiǹh hiǹh rất

hơp̣ với ý miǹh. Câu thành ngữ này có xuất
xứ từ “Tam quốc chi - Ngô thư - Truyêṇ
Gia Cát Lươṇg”.

Cuối thời Đông Hán, thiên ha ̣đaị loaṇ,
các hào kiêṭ tới tấp nổi dâỵ. Nhằm thưc̣
hiêṇ chí lớn thống nhất thiên ha,̣ Lưu Bi ̣đã
đi khắp nơi tim̀ kiếm nhân tài. Trong thời
gian ở thăm Lưu Biểu taị Kinh Châu, sau
khi đươc̣ biết về Gia Cát Lươṇg, ông bèn
tim̀ đến núi Ngoạ Long ở Long Trung thăm
Gia Cát Lươṇg mời ông ra giúp nước.
Nhưng Lưu Bi ̣đến hai lần đều không găp̣,
lần thứ ba mới găp̣ đươc̣ Gia Cát Lươṇg.
Lưu Bi ̣ nói rõ ý điṇh và lý tưởng cao xa
của miǹh. Gia Cát Lươṇg nghe xong cũng
rốc hết bầu tâm sư, nêu ra phương châm



chiến lươc̣ đoaṭ lấy Ích Châu và Kinh
Châu, phía Tây nam giao hảo với các dân
tôc̣ thiểu số, phía Đông liên hơp̣ với Tôn
Quyền, phía Bắc chống Tào Tháo. Đồng
thời dư ̣ đoán sau này thiên ha ̣ tất hiǹh
thành cuc̣ diêṇ ba nước Thuc̣, Nguỵ, Ngô
theo thế chân vac̣. Lưu Bi ̣ nghe xong vô
cùng mừng rỡ, bèn tôn Khổng Minh làm
quân sư.

Không Minh dốc sức phù tá Lưu Bi,̣
nên đươc̣ Lưu Bi ̣rất tin câỵ và troṇg duṇg.
Nhưng viêc̣ này laị khiến Quan Vũ và
Trương Phi không vừa ý. Lưu Bi ̣ đa ̃ giải
thích môṭ cách rất hiǹh tươṇg là ví miǹh
như cá, còn Khổng Minh là nước. Còn nói
tài chí của Khổng Minh là rất quan troṇg
trong viêc̣ giúp miǹh hoàn thành kế lớn
tranh đoaṭ thiên ha.̣ Ông nói: “Ta đươc̣
Khổng Minh khác nào như cá găp̣ nước,



mong các chư tướng chớ có nói nhiều”.
Từ đó Khổng Minh trơ ̣ giúp Lưu Bi ̣

Bắ́c phaṭ, chiếm đươc̣ Kinh Châu và Ích
Châu, liên tiếp giành thắng lơị về măṭ quân
sư,̣ cuc̣ diêṇ quả nhiên hiǹh thành ba nước
thế chân vac̣.

 
Phá kính trùng viên
Ý của câu thành ngữ này là chỉ

“Gương vỡ laị lành”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Bản

sư ̣ thi – Tiǹh cảm” của Maṇh Khởi triều
nhà Đường.

Từ Đức Ngôn-môn khách của Thái tử
nước Trần thời Nam Triều và Công chúa
Lac̣ Xương là vơ ̣ chồng rất mưc̣ thương
yêu nhau. Triều chính nước Trần lúc bấy
giờ rất hủ baị, Từ Đức Ngôn đa ̃đoán biết
nước Trần đang đ̣ứng trước thảm hoạ bi ̣



diêṭ vong, vơ ̣ chồng miǹh sẽ buôc̣ phải
chia lià, nên ông mới dăṇ vơ ̣rồi bẻ chiếc
gương gâỹ làm đôi, mỗi người giữa môṭ
nửa làm tin để sau này laị đoàn tu ̣ với
nhau.

Ít lâu sau, vua nước Tùy Dương Kiên
diêṭ đươc̣ nước Trần thống nhất miền Bắc.
Dương Tố là người có công trong viêc̣ tiêu
diêṭ nước Trần không những đươc̣ phong
làm Viêṭ Quốc Công, mà còn đươc̣ nhiều
phong thưởng, trong đó có Công chúa Lac̣
Xương. Còn Từ Đức Ngôn thi ̀ đành phải
chaỵ trốn. Tuy tiǹh cảnh vơ ̣chồng bi ̣chia
lià, nhưng ho ̣vâñ nhớ thương nhau da diết.

Ngày 15 tháng giêng năm đó, Từ Đức
Ngôn đến môṭ phiên chơ ̣rất nhôṇ nhip̣, thi ̀
thấy môṭ cu ̣ già đang ngồi bán môṭ nửa
mảnh gương đồng với giá rất đắt. Ông
chăm chú nhiǹ kỹ thi ̀ nhân ra ngay đó là



nửa mảnh gương của vơ ̣ miǹh. Thi ̀ ra bà
già này là người đầy tớ trong Dương phủ
đươc̣ Công chúa Lac̣ Xương sai đem
gương ra bán để tim̀ chồng miǹh. Từ Đức
Ngôn liền viết môṭ bài thơ nhờ bà cu ̣
chuyển cho Công chúa. Trong thơ đaị ý
viết: Gương và người đều rời tôi mà đi,
nhưng nay thấy gương mà chẳng thấy
người. Công chúa Lac̣ Xương sau khi đoc̣
thơ và thấy mảnh gương kia của chồng,
ngày nào nàng cũng đầm đià nước mắt.
Dương Tố biết đươc̣ viêc̣ này thi ̀vô cùng
cảm đôṇg, bèn cho phép hai vơ ̣ chồng ho ̣
đoàn tu ̣và còn biếu tăṇg nhiều của cải.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví về viêc̣ sau khi vơ ̣
chồng lià xa nhau hoăc̣ tiǹh cảm vơ ̣chồng
bi ̣ raṇ nứt laị đươc̣ đoàn tu ̣ hòa hảo với
nhau.



 
Phá phủ trầm châu
Phá phủ trầm châu (Chữ Phủ là chỉ nồi,

còn chữ Châu là chỉ thuyền). Nguyên ý của
thành ngữ này là đâp̣ vỡ nồi và đuc̣ thủng
thuyền.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - Haṇg Vũ bản kỷ”.

Vào những năm cuối triều nhà Tần,
nước Tần xuất binh tấn công nước Triêụ.
Nước Triêụ bi ̣thất baị bèn lui về cố thủ ở
Cư ̣ Lôc̣ (Tức phía Tây nam Biǹh Hương
tỉnh Hà Bắc ngày nay) thi ̀bi ̣quân Tần bao
vây chăṭ. Bấy giờ, Sở Hoài Vương của
nước Sở bèn phong Tống Nghiã làm
thươṇg tướng, Haṇg Vũ làm phó tướng
cùng dâñ quân sang cứu viêṇ nước Triêụ.

Nhưng khi Tống Nghiã đưa quân đến
An Dương thi ̀ dừng laị không đi nữa và



nán laị ở đó những 46 ngày. Haṇg Vũ thấy
vâỵ vô cùng sốt ruôṭ, ông nhiều lần yêu cầu
Tống Nghiã đưa quân Bắc tiến cùng quân
Triêụ hơp̣ sức, trong đánh ra, ngoài đánh
vào thi ̀ quân Tần tất bi ̣ thất baị. Nhưng
Tống Nghiã laị muốn chờ cho tới khi hai
bên Tần Triêụ đánh nhau mêṭ rồi mới tiến
đánh thi ̀ ngư ông đươc̣ lơị, nên ra lêṇh
nghiêm cấm quân si ̃ không ai đươc̣ tùy ý
hành đôṇg. Sau đó, Tống Nghiã mở tiêc̣
mời khách ăn uống no say, măc̣ cho đám
quân lính chiụ đói khát.

Haṇg Vũ không thể nhiṇ đươc̣ nữa, bèn
bày mưu ha ̣ sát Tống Nghiã, các tướng si ̃
liền bầu Haṇg Vũ lên làm chủ tướng. Sau
đó, Haṇg Vũ lêṇh cho hai vi ̣tướng dâñ hai
vaṇ quân vươṭ sông sang giải cứu Cư ̣Lôc̣
trước. Sau khi đánh thắng vài trâṇ nhỏ,
Haṇg Vũ liền ra lêṇh cho toàn quân vươṭ



sông sang cứu viêṇ nước Triêụ.
Sau khi quân đôị đa ̃qua sông, Haṇg Vũ

đa ̃ áp duṇg môṭ loaṭ hành đôṇg quả quyết,
đuc̣ thủng hết chiến thuyền, đâp̣ vỡ hết nồi
nấu cơm, đốt hết doanh traị, chỉ đem theo
ba ngày lương khô, nhằm tỏ lòng quyết tâm
chiến đấu đến cùng, ngoài ra không còn lối
thoát nào khác. Cho nên toàn quân sau khi
đến ngoaị vi Cư ̣Lôc̣, liền nhanh chóng vây
chăṭ quân Tần, qua 9 ngày kic̣h chiến đã
đánh baị đươc̣ quân Tần.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví về lòng quyết tâm
chiến đếu đến cùng, anh dũng tiến lên,
quyết môṭ trâṇ tử chiến.

 
Phao chuyên dẫn ngoc̣
Chữ “Phao” ở đây là chỉ vứt hoăc̣ tung

ra. Ý của câu thành ngữ này là chỉ vứt gac̣h



ra để đem laị ngoc̣ báu.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ

“Truyền đăng luc̣ Cảnh Đức – Quyển
mười” của Thích Đaọ Nguyên đời nhà
Tống.

Tương truyền, cao tăng triều nhà
Đường - Tùng Thẩm thiền sư là người yêu
cầu rất nghiêm ngăṭ đối với các đồ đê ̣khi
tham thiền, mỗi người đều phải tâp̣ trung
sức chú ý, tiñh tâm toạ thiền, gaṭ bỏ moị sư ̣
quấy nhiễu, đaṭ tới mức thân tâm bất đôṇg.

Có môṭ lần, trong khi đang tham thiền
vào ban đêm, Tùng Thẩm thiền sư có ý
muốn thử sư ̣tâp trung chú ý của các đồ đê ̣
miǹh, ông nói: “Đêm nay ta đăṭ ra câu hỏi,
ai có lý giải gi ̀về Phâṭ pháp thi ̀đứng ra”.

Bấy giờ các đồ đê ̣ đều tâp̣ trung tinh
lưc̣ toạ thiền, không hề nhúc nhích. Duy chỉ
có môṭ tiểu tăng đứng ra chắp tay lễ bái



rồi trả lời thiền sư. Tùng Thẩm thiền sư
nhiǹ chú tiểu tăng chỉ nói môṭ câu rằng:
“Ta vừa ném gac̣h ra để lấy ngoc̣ về,
những không ngờ laị chuốc về môṭ cuc̣ đất
còn kém hơn cả viên gac̣h”.

Về “Phao chuyên dâñ ngoc̣” còn có
môṭ truyêṇ kể như sau: Môṭ hôm, khi Triêụ
Hỗ nhà thơ triều nhà Đường đi du lic̣h taị
Ngô Điạ, có môṭ nhà thơ bản xứ tên là
Thường Kiến rất sùng bái ông, khi biết
chắc Triêụ Hỗ thế nào cũng đến viếng chùa
Linh Nham, ông ta bèn đến chùa trước rồi
viết trên tường hai câu thơ, những mong
sau khi Triêụ Hỗ nhiǹ thấy sẽ viết thêm
vào cho troṇ bài. Quả nhiêu khi nhiǹ thấy
thơ của Thường Kiến, Triêụ Kiên đa ̃ viết
thêm vào hai câu, trở thành môṭ bài thơ rất
hay. Nhưng do ý thơ của Triêụ Hỗ vươṭ
trôị hơn nhiều so với thơ của Thường



Kiến, cho nên, người ta mới goị lối làm
lấy thơ kém để dâñ ra thơ hay này là “Phao
chuyên dâñ ngoc̣”.

Hiêṇ nay người ta vâñ dùng câu thành
nhữ này để ví với viêc̣ dùng lý giải thô
thiêṇ hoăc̣ văn tư ̣ không thành thuc̣ của
miǹh để dâñ ra cao kiến và giai tác của
người khác.

 
Phi kinh trảm cức
Chữ “Kinh” và chữ “Cức” ở đây là chỉ

buị gai. Còn chữ “Trảm” là chăṭ đứt. Vâỵ
câu thành ngữ này có ý là chăṭ đứt buị gai.
Nói môṭ cách nôm na là “Đap̣ bằng chông
gai”.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hâụ
Hán Thư – truyêṇ Phùng Di”̣.

Lưu Tú - nhà vua dưṇg nước Đông
Hán, khi mới khởi binh quân lính rất ít ỏi,



điều kiêṇ sinh hoaṭ cũng hết sức tồi tê.̣ Do
đó có rất nhiều người không chiụ nổi đều
rời ông ra đi. Duy chỉ có chủ bô ̣Phùng Di ̣
là vâñ môṭ mưc̣ theo ông, không hề tỏ ra có
chút giao đôṇg trước điều kiêṇ sống kham
khổ.

Có môṭ lần, khi Lưu Tú dâñ quân đi
qua Vu Ủy Điǹh ở Nhiêu Âm tỉnh Hà Bắc,
do hành quân đường trường, laị vừa đói
vừa rét, nhiều binh si ̃ không tài nào chiụ
đươc̣. Phùng Di ̣bèn tim̀ cách nấu cháo đỗ
cho moị người ăn cho ấm người. Môṭ lần
khác, khi đaị quân đến huyêṇ Nam Cung
thi ̀ trời nổi cơn mưa gió, đám binh si ̃ướt
như chuôṭ lôṭ, rét run cầm câp̣. Cũng chính
vào lúc khó khăn này, Phùng Di ̣ đa ̃ tim̀
cách nhóm lửa lên, rồi nấu lúa mac̣h cho
moị người ăn. Lưu Tú có ấn tươṇg rất tốt
đối với vi ̣ chủ bô ̣ đa ̃ tâṇ tuỵ giải quyết



công viêc̣ khi miǹh găp̣ khó khăn này.
Năm 25 công nguyên, Phùng Di ̣ laị

hoàn thành xuất sắc nhiêṃ vu ̣ biǹh điṇh
Quan Trung. Lúc này, có môṭ số tiểu nhân
viết thư khuyên Lưu Tú nên đề phong
Phùng Di.̣ Lưu Tú không tin và đem bức
thư cho Phùng Di ̣ xem. Năm 30 công
nguyên, khi Phùng Di đến triêụ kiến vua
Quang Vũ Lưu Tú, Lưu Tú mới nói với các
đaị thần rằng: “Phùng Di là chủ bô ̣khi ta
mới khởi binh, ông ta đa ̃ loaị trừ moị
trướng ngaị, khắc phuc̣ nhiều khó khăn trên
con đường đầy gai góc giúp trâm̃ lâp̣ nên
nghiêp̣ lớn, về sau laị vi ̀ trâm̃ biǹh điṇh
đươc̣ Quan Trung”.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví với viêc̣ loaị trừ
moị chướng ngaị và khắc phuc̣ muôn vàn
khó khăn trên con đường tiến lên và lâp̣



nghiêp̣.
 
Phu ̣kinh thỉnh tôị
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử

ký - Truyêṇ Liêm Pha và Laṇ Tương Như”.
Truyêṇ xảy ra taị nước Triêụ thời

Chiến quốc. Hai nhân vâṭ trong truyêṇ này
là võ tướng Liêm Pha và văn quan Laṇ
Tương Như.

Do Laṇ Tương Như có công trong viêc̣
giao thiêp̣ với nước Tần, nên đươc̣ Triêụ
Huê ̣Văn vương phong làm thươṇg khanh,
là chức tước cao hơn chức của Liêm Pha.
Liêm Pha rất bất mañ trước viêc̣ này, cho
rằng miǹh có công lao hiển hách, còn Laṇ
Tương Như có công cán gi ̀mà cũng ngồi
trên đầu miǹh. Liêm Pha còn thề sẽ kiếm
dip̣ sỉ nhuc̣ Laṇ Tương Như.

Laṇ Tương Như vốn biết viêc̣ này



nhưng cũng chẳng đ̣ể buṇg, mà làm viêc̣ gi ̀
cũng hết sức thâṇ troṇg và cố né tránh găp̣
măṭ Liêm Pha, ngay đến viêc̣ ra chầu vua
cũng thác bêṇh không đến.

Môṭ hôm, Laṇ Tương Như đang trên
đường đi làm viêc̣ thi ̀ thấy xe của Liêm
Pha từ phía trước đi tới, bèn bảo các thủ
ha ̣ của miǹh haỹ đứng dep̣ sang môṭ bên
nhường lối cho xe của Liêm Pha đi. Những
người này thấy vâỵ vô cùng tức giâṇ, Laṇ
Tương Như mới giải thích rằng: “Sở di ̃
nước Tần không dám đôṇg tới nước Triêụ
ta, là vi ̀nước Triêụ có tôi và tướng quân
Liêm Pha. Nếu hai chúng tôi gây mâu thuâñ
và luc̣ đuc̣ với nhau, thi ̀ nước Tần ắt sẽ
thừa cơ xâm lấn nước Triêụ ngay”. Các thủ
ha ̣nghe xong đều cảm đôṇg trước lời nói
của Laṇ Tương Như, ho ̣ chủ đôṇg xin lỗi
những người theo hầu Liêm Pha, rồi đứng



dep̣ sang môṭ bên nhường lối.
Liêm Pha biết đươc̣ viêc̣ này rất xúc

đôṇg trước tấm lòng vi ̀ nghiã cả của Laṇ
Tương Như và cảm thấy rất hổ theṇ trước
thái đô ̣nhỏ nhen, ti ̣naṇh của miǹh, bèn cởi
trần rồi cài môṭ cành mâṇ gai sau lưng
sang nhà Laṇ Tương Như xin lỗi.

 
Quyển thổ trùng lai
Hai chữ “Quyển thổ” ở đây là chỉ có

rất đông người cưỡi ngưạ đang phi nước
đaị. Ý của câu thành ngữ này là chỉ, sau
khi đa ̃thất baị thi ̀tâp̣ trung lưc̣ lươṇg đánh
laị lần nữa.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Đề
Ô Giang điǹh” của Đỗ Muc̣ triều nhà
Đường.

Sau khi triều nhà Tần bi ̣ diêṭ vong,
Haṇg Vũ và Lưu Bang tranh giành nhau



làm bá chủ thiên ha,̣ mà sử sách goị là
“Cuôc̣ giành dâṭ giữa Sở Hán”. Bấy giờ,
do Haṇg Vũ và người chú tên là Haṇg
Lương đa ̃ tổ chức môṭ toán quân rất tinh
nhuê ̣và đáng tin caỵ gồm hơn 8 nghiǹ đê ̣
tử ở vùng Ngô Trung, tức Huyêṇ Ngô, tỉnh
Giang Tô ngày nay. Tám nghiǹ tinh binh
này rất anh dũng thiêṇ chiến, rồi dần dần
phát triển thành môṭ đôị quân lớn maṇh.

Tiǹh hiǹh lúc bấy giờ rất có lơị cho
Haṇg Vũ, thế nhưng do Haṇg Vũ quá
chuyên quyền đôc̣ đoán, laị kiêu ngaọ
khinh đic̣h, cuối cùng bi ̣ sa vào caṃ bâỹ
của Hàn Tín đaị tướng của Lưu Bang ở
Cai Ha,̣ bi ̣thất baị chỉ còn laị 8 nghiǹ lính
Giang Đông. Haṇg Vũ dâñ quân phá vây,
chaỵ đến sông Ô Giang. Bấy giờ, phía
trước có sông ngăn lối, đằng sau có quân
đic̣h đuổi theo, tiǹh hiǹh vô cùng nguy



ngâp̣. Người trưởng điǹh Ô Giang nói với
Haṇg Vũ rằng: “Giang Đông tuy hep̣,
nhưng cũng là đất rôṇg nghiǹ dăṃ, vâñ có
thể xưng chúa taị đây, bây giờ tôi dùng
thuyền đưa ông qua sông, thi ̀quân nhà Hán
cũng chẳng có cách nào”..

Nhưng Haṇg Vũ từ chối rằng: “Đây
cũng là trời muốn giết tôi, tôi làm sao có
thể qua sông chaỵ trốn. Hơn nữa, tôi dâñ 8
nghiǹ lính Giang Đông qua sông đánh sang
phía tây, nay chỉ môṭ miǹh tôi trở vê, thi ̀
còn măṭ mũi nào nhiǹ các phu ̣ laõ Giang
Đông”.

Haṇg Vũ nói xong bèn tăṇg con ngưạ Ô
Truy của miǹh cho trưởng điǹh, sau khi
chém chết mấy chuc̣ tên quân nhà Hán, rồi
nhảy xuống sông tư ̣ tử, bấy giờ Haṇg Vũ
mới có 31 tuổi.

Về sau, khi nhà thơ Đỗ Muc̣ triều nhà



Đường đến bờ sông Ô Giang, ông tiếc thay
cho Haṇg Vũ, vi ̀ ông cho rằng, nếu Haṇg
Vũ chiụ lên thuyền qua sông thi ̀tất có ngày
đánh trở laị. Ông đa ̃ đề môṭ bài thơ trên
điǹh Ô Giang trong có hai câu: Giang
Đông tử đê ̣đa tài tuấn. Quyển thổ trùng lai
vi ̣khả tri.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu: “Quyển thổ trùng lai”, để chỉ hiêṇ
tươṇg làm laị sư ̣viêc̣ mà lần trước đa ̃bi ̣
thất baị.

 
Tần Tấn chi hảo
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả

truyêṇ – Hy Công năm 23”.
Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối

quan hê ̣ láng giềng tốt đep̣ với nước Tần,
Tấn Hiến Công đa ̃ đem con gái của miǹh
gả cho Tần Muc̣ Công. Về sau, Tấn Hiến



Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi
Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ
laị còn muốn bức haị hai vi ̣công tử là Di
Ngô và Troṇg Nhi,̃ khiến hai người đành
phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến
Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm
vua, nhưng ít lâu sau bi ̣ hai vi ̣ đaị phu
trung thành với công tử Di Ngô giết chết.
Ho ̣ còn cử người đi đón công tử Di Ngô
đang sống lưu vong ở nước Lương về làm
vua.

Công tử Di Ngô đươc̣ Tần Muc̣ Công
cử quân hô ̣ tống trở về nước Tấn. Mấy
năm sau, nước Tấn xảy ra naṇ đói phải cầu
cứu với nước Tần, đươc̣ Tần Muc̣ Công
giúp cho khá nhiều lương thưc̣. Nhưng măc̣
dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói
nước Tần những lời di ̣ nghi,̣ Tần Muc̣
Công vâñ rất khoan dung đô ̣ lươṇg, giữ



mối bang giao với nước Tấn.
Bấy giờ, công tử Troṇg Nhi ̃đang sống

lưu vong taị các nước chư hầu, cuối cùng
lưu lac̣ đến nước Tần. Tần Muc̣ Công rất
mến mô ̣và gả Công chúa Hoài Doanh cho
chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Troṇg
Nhi ̃ rất coi thường miǹh liền nói: “Hai
nước Tần Tấn điạ vi ̣ ngang nhau, taị sao
chàng laị khinh rẻ tôi?”. Troṇg Nhi ̃ biết
miǹh đa ̃sai, bèn lâp̣ tức xin lỗi nàng.

Về sau, Tần Muc̣ Công cử người hô ̣
tống Troṇg Nhi ̃về nước. Cuối cùng Troṇg
Nhi ̃ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho
con trai miǹh lấy con gái vua nước Tần
làm vơ.̣ Hai cha con đều thông gia với
nước Tần.

Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước
thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người
ta vâñ thường dùng nó để chỉ về hôn nhân



nam nữ.
 
Thân thống thù khoái
Ý của câu thành ngữ này là chỉ viêc̣

làm khiến người thân đau lòng, kẻ thù đic̣h
hả hê.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hâụ
Hán thư – truyêṇ Chu Phù”.

Vào những năm đầu triều Đông Hán,
sau khi Quang Võ Đế Lưu Tú lên ngôi, đã
ban thưởng cho các đaị thần có công, duy
chỉ có Bành Bàng tuy cũng là môṭ đaị thần
có công nhưng không đươc̣ nhà vua ban
thưởng. Bành Bàng nguyên là thái thú Ngư
Dương, từng xuất binh giúp Lưu Tú biǹh
điṇh đươc̣ cuôc̣ nổi loaṇ của Vương Lang.
Nhưng sau khi Quang Võ Đế lên ngôi,
Bành Bàng vâñ chỉ giữ nguyên chức vu ̣cũ,
nên ông rất bất biǹh trước viêc̣ này.



Bấy giờ, Ngư Dương thuôc̣ quyền cai
quản của U Châu muc̣ Chu Phù. Chu Phù
từng ra lêṇh trưng thu tiền nong và lương
thưc̣ taị Ngư Dương, nhưng Bành Bàng câỵ
miǹh có công, nên đa ̃ từ chối yêu cầu này
của Chu Phù, đồng thời còn nói ra nhiều
lời oán trách. Chu Phù vô cùng tức giâṇ,
sư ̣mâu thuâñ giữa hai người ngày càng trở
nên gay gắt.

Ít lâu sau. Chu Phù đem viêc̣ này ngầm
mách với Quang Võ Đế, nói Bành Bàng có
mưu đồ bất chính và mưu làm phản. Nhà
vua nghe vâỵ bèn triêụ Bành Bàng vào
kinh. Bành Bàng tỏ ra vô cùng lo ngaị, chỉ
sơ ̣Quang Võ Đế trừng tri ̣miǹh. Người vơ ̣
thấy vâỵ bèn khuyên ông không nên vào
kinh, mà phải tư ̣ lâp̣ đối choị với triều
điǹh. Bành Bàng nghe theo, ông đa ̃từ chối
vào kinh và xuất 20 nghiǹ quân tiến đánh



Chu Phù. Chu Phù viết thư khuyên ông
rằng: “Nay nhà nước vừa mới taṃ yên ổn,
chúng ta đều đang rốc sức xây dưṇg cơ
nghiêp̣, cớ sao ông laị tư ̣miǹh làm những
viêc̣ baọ ngươc̣. Ông nên biết rằng, phàm
viêc̣ gi ̀ cũng đừng nên khiến người thân
đau lòng, khiến kẻ thù hả hê”. Nhưng Bành
Bàng không nghe theo lời khuyên này, vâñ
môṭ mưc̣ xuất binh đánh chiếm đươc̣ Kế
Thành. Sau đó, Bành Bàng tư ̣xưng là Yến
Vương, quyền thế từng môṭ thời trở nên
lớn maṇh, nhưng do ông không đươc̣ lòng
người, cuối cùng đa ̃ bi ̣ thất baị, dâñ tới
môṭ kết cuc̣ bi thảm.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này đề ví với viêc̣ làm khiến
bè baṇ và người thân đau lòng, khiến kẻ
thù vui mừng.

 



Thất phu chi dũng
Hai chữ “Thất phu” ở đây là chỉ người

vô hoc̣ thức và không có mưu trí. Ý của
câu thành ngữ này là chỉ người kém mưu
trí, chỉ biết dưạ vào chút dũng khí của
miǹh mà làm bừa.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Quốc
ngữ - Viêṭ ngữ thươṇg”.

Thời Xuân Thu, Viêṭ vương Câu Tiễn
bi ̣ Ngô vương Phu Sai đánh baṇ, ông bi ̣
giam cầm trong ba năm trải qua nhiều trắc
trở. Sau khi về nước, ông treo mâṭ nếm vi ̣
đắng, nuôi trí lớn quyết tâm báo thù.

Nhiều năm sau, nước Viêṭ ngày càng
trở nên giàu có, binh cường tướng maṇh,
các tướng si ̃nhiều lần thỉnh mêṇh với Câu
Tiễn rằng: “Tâu bê ̣ha,̣ dân nước Viêṭ kính
yêu vua có khác nào vua kính yêu cha me ̣
miǹh. Hiêṇ nay, đa ̃đến lúc con trai báo thù



cho cha me,̣ thần tử báo thù cho nhà vua.
Xin bê ̣ ha ̣ haỹ ra lêṇh, chúng tôi nguyêṇ
môṭ trâṇ tử chiến với nước Ngô”.

Câu Tiễn nhâṇ lời thỉnh cầu của các
tướng si,̃ vua tâp̣ hơp̣ quân laị rồi bày tỏ
quyết tâm của miǹh trước các tướng si ̃
rằng: “Ta nghe nói, những nhà vua tài giỏi
xưa nay đều không hề tỏ ra nao núng khi
miǹh có ít quân, ho ̣chỉ lo các binh si ̃của
miǹh thiếu tinh thần tư ̣ lâp̣ tư ̣ cường mà
thôi. Ta không mong các ngươi kém mưu
trí trong khi tác chiến, nếu chỉ dưạ vào
lòng dũng của cá nhân thi ̀ắt bi ̣thất baị. Ta
chỉ mong các ngươi vâṇ duṇg mưu trí tác
chiến, phối hơp̣ nhip̣ nhàng với nhau, sát
cánh bên nhau. Khi tiến lên thi ̀ haỹ nghi ̃
miǹh sẽ đươc̣ troṇg thưởng, còn nếu rút lui
thi ̀ sẽ bi ̣xử phaṭ. Chỉ có như vâỵ thi ̀mới
có thể đánh baị kẻ thù và đươc̣ phong



thưởng. Tiến mà không nghe lêṇh, lui mà
không biết nhuc̣ thi ̀tất bi ̣trừng phaṭ”.

Khi xuất quân, ngưới nước Viêṭ đều
lấy lời nói của Viêṭ vương để cổ vũ nhau.
Toàn thể tướng si ̃ với trí khí hiên ngang,
cuối cùng đa ̃đánh baị Ngô vương Phu Sai,
diêṭ đươc̣ nước Ngô.

Hiêṇ nay người ta vâñ thường câu
thành ngữ này để ví với người “hữu dũng
vô mưu”.

 
Thanh vân trưc̣ thươṇg
Hai chữ “Thanh Vân” ở đây là chỉ bầu

trời. Câu thành ngữ này là ví về người cưc̣
kỳ thuâṇ lơị và nhanh chóng đươc̣ thăng
quyền cao chức troṇg.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - Phaṃ Thư Sái Trac̣h liêṭ truyêṇ”.

Thời Chiến quốc, nước Nguỵ có môṭ



người tài ba xuất chúng tên là Phaṃ Thư,
nhưng vi ̀hoàn cảnh gia điǹh khó khăn, nên
ông đành phải làm người phuc̣ dic̣h cho
trung đaị phu Tuy Giả.

Môṭ hôm, Tuy Giả theo lêṇh vua Nguỵ
đi sứ nước Tề, cũng cho Phaṃ Thư cùng
đi theo. Tề Tương Vương vô cùng khâm
phuc̣ tài ăn nói của Phaṃ Thư, bèn ra lêṇh
thưởng vàng và ban rươụ cho ông. Nhưng
viêc̣ này laị khiến Tuy Giả lầm tưởng
Phaṃ Thư làm điều gi ̀mờ ám có haị cho
nước Nguỵ, nên mới đem viêc̣ này bẩm
báo với Thừa tướng Nguỵ Tề. Nguỵ Tề vô
cùng tức giâṇ, đánh cho Phaṃ Thư môṭ
trâṇ nhừ tử. Sau đó Phaṃ Thư giả chết mới
trốn sang nước Tần và đổi tên là Trương
Lôc̣.

Phaṃ Thư dưạ vào sư ̣ tài ba xuất
chúng của miǹh đa ̃nhanh chóng gây đươc̣



sư ̣ mến mô ̣ của Tần Chiêu Vương, và đề
baṭ ông lên làm chức Thừa tướng nước
Tần. Bấy giờ, nước Nguỵ đươc̣ tin nước
Tần đang chuẩn bi ̣ tấn công hai nước Hàn
và Nguỵ, vua Nguỵ liền cử Tuy Giả đi sứ
nước Tần để cầu hòa. Sau khi biết đươc̣
viêc̣ này, Phaṃ Thư ̣ ngầm quyết điṇh sẽ
báo thù Tuy Giả. Ông liền thay môṭ bô ̣
quần áo rách rưới đến găp̣ Tuy Giả. Tuy
Giả thấy vâỵ rất thương ông và tăṇg cho
ông môṭ chiếc áo bào.

Ông bèn cố ý nói sẽ dâñ Tuy Giả đến
găp̣ Thừa tướng Trương Lôc̣. Sau khi đến
phủ Thừa tướng, Tuy Giả mới biết Thừa
tướng Trương Lôc̣ nắm vững quyền hành
quan troṇg của nước Tần laị chính là Phaṃ
Thư. Tuy Giả vôị vàng cúi đầu nhâṇ lỗi và
nói: “Tôi thâṭ không ngờ ông laị “Thanh
vân trưc̣ thươṇg” đến như vâỵ. Từ nay về



sau, tôi thâṭ không dám bàn luâṇ sách thiên
ha,̣ cũng không dám hỏi đến viêc̣ chính tri ̣
nữa. Tôi là kẻ có tôị, xin ông haỹ trừng
phaṭ tôi”.

Phaṃ Thư nêu ra ba tôị danh của Tuy
Giả, nhưng laị nghi ̃ ông ta đa ̃ tăṇg miǹh
chiếc áo bào, cũng còn là người có tiǹh có
nghiã, nên cuối cùng đa ̃ tha thứ cho Tuy
Gia.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví với người đươc̣
thăng chức nhanh chóng và thuâṇ lơị.

 
Thiên quân nhất phát
Chữ “Quân” ở đây là môṭ đơn vi ̣troṇg

lươṇg thời cổ, môṭ quân bằng 30 cân. Còn
“Nhất phát” là chỉ sơị tóc. Ý của câu thành
ngữ này tức là “Ngàn cân treo sơị tóc”.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hán



thư - Truyêṇ Mai Thăṇg”.
Mai Thăṇg nhà văn nổi tiếng thời Tây

Hán là môṭ người rất có tài về văn chương
và giỏi nghề viết lách. Khi ông làm Lang
trung lêṇh cho Ngô vương Lưu Bi,̀ thi ̀cũng
chính là lúc Lưu Bi ̀đang muốn khởi binh
làm phản, Mai Thăṇg thấy vâỵ mới khuyên
rằng: “Đây là viêc̣ khác nào vâṭ năṇg ngàn
cân treo trên đầu sơị tóc, đằng trên thi ̀treo
rất cao nhiǹ không thấu, còn phía dưới là
vưc̣ sâu không đáy. Cảnh ngô ̣ này dâũ
người đần đôṇ đến mấy cũng biết là rất
nguy hiểm. Nếu bên trên mà bi ̣ đứt, phía
dưới laị không có gi ̀ hứng đỡ thi ̀ chẳng
phải tan xương nát thiṭ sao? Nay ông muốn
khởi binh làm phản, lâṭ đổ ách thống tri ̣
của triều điǹh nhà Hán, thi ̀ có khác nào
mối nguy hiểm như vâṭ năṇg ngàn cân treo
trên đầu sơị tóc, chỉ trong chớp mắt là sẽ



rơi xuống vưc̣ thẳm, suốt đời không thể
nào ngóc đầu lên đươc̣, vâỵ xin chúa công
haỹ cân nhắc kỹ lưỡng, chớ nên tùy tiêṇ
làm bừa, mà chuốc lấy mối nguy haị cho
tính maṇg và tiền đồ của miǹh”. Nhưng
Lưu Bi ̀ không nghe theo lời khuyên này,
vâñ môṭ mưc̣ ngấm ngầm chiêu binh maĩ
ma,̃ chờ đơị thời cơ khởi binh làm phản.

Mai Thăṇg thấy Lưu Bi ̀ không chiụ
nghe theo lời khuyên của miǹh thi ̀vô cùng
chán nản, để tránh bi ̣ liên luỵ nên ông vôị
rời khỏi nước Ngô, đến nước Lương làm
môn khách cho Lương Hiếu Vương. Maĩ
tới thời Hán Cảnh Đế, Ngô vương Lưu Bì
đa ̃ tu ̣ tâp̣ đươc̣ lưc̣ lươṇg của 6 nước chư
hầu cùng khởi binh làm phản. Nhưng do
viêc̣ làm của ho ̣ trái với lòng dân, không
đươc̣ nhân dân ủng hô ̣nên cuối cùng đa ̃bi ̣
thất baị. Ngô vương Lưu Bi ̀đành phải lánh



naṇ sang nước khác.
Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng

câu thành ngữ này để miêu tả về tiǹh hiǹh
hết sức nguy cấp.

 
Thiên tái nan phùng
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hàn

Xương Lê toàn tâp̣ - Triều Châu Thứ Sử ta ̣
thươṇg biểu”.

Hàn Dũ nhà văn đời nhà Đường từ nhỏ
cha me ̣mất sớm, đươc̣ người chi ̣dâu nuôi
daỵ khôn lớn. Ông là người chiụ khó hoc̣
hành, từ thời trẻ đa ̃ là người hiểu nhiều
biết rôṇg, có cơ sở vững chắc về văn hoc̣.
Năm 30 tuổi ông đến kinh thành nhâṃ chức
Thac̣ si ̃Quốc Tử Giám, sau đó laị làm Thi ̣
Lang bô ̣hiǹh. Bấy giờ, Phâṭ giáo phát triển
rất thiṇh hành, vua Đường Hiến Tông cũng
là môṭ tín đồ ngoan đaọ. Khi vua nghe nói



trong chùa có đăṭ xá lơị của Phâṭ tổ Thích
Ca Mâu Ni, bèn tổ chức môṭ đôị ngũ rầm
rô ̣điṇh rước xá lơị vào cung. Hàn Dũ rất
bất biǹh trước viêc̣ này, mới viết môṭ bài
“Luâṇ Phâṭ cốt biểu” dâng lên khuyên nhà
vua không nên tin tưởng vào Phâṭ giáo, còn
nói sau khi Phâṭ giáo đươc̣ truyền vào TQ,
các đời vua nắm quyền đều không đươc̣
dài lâu. Vua Đường Hiến Tông xem xong
biểu liền nổi cơn lôi điǹh, cho rằng Hàn
Dũ nói bóng nói rõ miǹh là người chết
non, bèn ban ông tôị chết. Nhưng may nhờ
có Thừa tướng đứng ra bảo lañh, nên Hà
Dũ mới bảo toàn đươc̣ tính maṇg, chỉ bi ̣
giáng chức xuống Triều Châu. Đến thời kỳ
cuối vua Đường Hiến Tông đa ̃ thưc̣ hiêṇ
môṭ loaṭ cải cách. Nhằm vào tiǹh hiǹh này,
Hàn Dũ laị viết “Triều Châu thứ sử ta ̣
thươṇg biểu” dâng lên, hết lời ca tuṇg công



đức của vua Đường Hiến Tông. Ông laị
lần nữa đươc̣ tín nhiêṃ và điều về kinh
thành. Trong biểu ông kiến nghi ̣ vua
Đường Thái Tông đến Thái Sơn toạ thiền.
Nhưng trong thời cổ chỉ có các quân
vương có công traṇg to lớn như vua Tần,
vua Hán mới tổ chứa hoaṭ đôṇg này. Hàn
Dũ còn bày tỏ mong muốn đươc̣ tham gia
đaị lễ phong thiền của nhà vua, cho rằng
nếu không đươc̣ tham gia lễ hôị lớn ngàn
năm có môṭ này là môṭ điều đáng tiếc.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để chỉ dip̣ may hiếm có.

 
Thỉnh quân nhâp̣ ung
Nguyên ý của “Thỉnh quân nhâp̣ ung”

là mời chàng vào trong chum. Còn ý chính
của câu thành ngữ này là chỉ: “Dùng biêṇ
pháp tri ̣người của anh ta để tri ̣laị anh ta”.



Nó tương tư ̣như “Gâỵ ông laị đâp̣ lưng”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tư

tri ̣thông giám – Đường Kỷ”.
Võ Tắc Thiên thời nhà Đường là môṭ

vi ̣ nữ hoàng duy nhất trong lic̣h sử TQ.
Nhằm giữ giǹ ách thống tri ̣của miǹh, bà đã
giở thủ đoaṇ khủng bố maṇh mẽ và hâụ
thưởng cho người tố giác. Do đó, môṭ số
quan viên hà khắc của bà đa ̃ tim̀ đủ moị
cách để vu cáo cho người bất đồng chính
kiến với miǹh, và không ngừng cải tiến
duṇg cu ̣ tra tấn để tiến hành bức cung đối
với phaṃ nhân. Trong đó, đaị thần Chu
Hưng và Lai Tuấn Thần là thối tha nhất.

Môṭ hôm, có người mâṭ báo với Võ
Tắc Thiên là Chu Hưng mưu làm phản, Võ
Tắc Thiên bèn cử Lai Tuấn Thần đi xử lý
vu ̣ án này và ra haṇ phải giải quyết xong.
Lai Tuấn Thần và Chu Hưng vốn quan hê ̣



mâṭ thiết với nhau, nên cảm thấy rất khó
xử. Ông suy đi tính laị maĩ, cuối cùng đã
nghi ̃ ra môṭ kế. Ông mời Chu Hưng đến
phủ miǹh chơi, rồi hỏi Chu Hưng có cách
nào hay nhất để bức cung phaṃ nhân.

Chu Hưng không hề hay biết ý đồ của
Lai Tuấn Thần là nhằm vào miǹh, bèn đắc
ý nói rằng, có thể đăṭ săñ môṭ cái chum,
đốt lửa ở xung quanh rồi bỏ phaṃ nhân
vào trong chum, như vâỵ phaṃ nhân không
chiụ đươc̣ đành phải khai ra hết. Lai Tuấn
Thần bèn sai người chuẩn bi ̣moị thứ như
Chu Hưng đa ̃nói, sau đó trở măṭ nói với
Chu Hưng rằng: “Nay có người cáo ông
mưu làm phản, nhà vua cử tôi xét hỏi ông,
bây giờ xin mời ông vào ngồi trong chum”.
Chu Hưng sơ ̣mất hồn vía, không biết nói
thế nào cho phải, đành ngoan ngoañ nhâṇ
tôị.



Hiêṇ nay, người ta vâñ hay dùng câu
thành ngữ này để chỉ hiêṇ tươṇg dùng cách
tri ̣người của anh ta để tri ̣laị anh ta.

 
Tiền công tâṇ khí
Ý của câu thành ngữ này là nói những

công lao trước đây sẽ bi ̣mất hết, nói môṭ
cách nôm na là công cốc.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử
ký - Chu bản kỷ”.

Để thưc̣ hiêṇ trí lớn thống nhất thiên
ha,̣ Tần Chiêu Vương rất troṇg duṇg đaị
tướng Bac̣h Khởi. Bac̣h Khởi đa ̃ lần lươị
đánh baị đươc̣ nước Hàn và nước Nguỵ,
tiêu diêṭ gần 240 nghiǹ quân của hai nước
này. Mấy năm sau, quân nước Tần laị
thường xuyên xuất hiêṇ và tiến sâu vào
lañh thổ của nước Hàn và nước Nguỵ,
chiếm liñh nhiều thành tri ̀ của hai nước



này.
Năm 281 công nguyên, Tần Chiêu

Vương laị cử Bac̣h Khởi dâñ quân đánh
vào đô thành Đaị Lương của nước Nguỵ
(Tức Khai Phong tỉnh Hà Nam ngày nay).
Bấy giờ, có môṭ người tên là Tô Lê ̣ biết
đươc̣ tin này mới nói với vua nước Chu là
Chu Hà Vương rằng: “Nếu Quân Tần mà
đánh chiếm đươc̣ Đaị Lương thi ̀triều điǹh
nhà Chu tất nguy to”.

Chu Hà Vương nghe xong vô cùng
sửng sốt mới hỏi Tô Lê ̣nên xử trí ra sao.
Tô Lê ̣ nói là chỉ cần khuyên đaị tướng
Bac̣h Khởi khômg xuất binh là xong viêc̣,
Tô Lê ̣ hiến kế rằng: “Bây giờ sai người
sang nói với Bac̣h Khởi là, ông đa ̃phá tan
đươc̣ quân đôị của hai nước Hàn Nguỵ,
giết chết đươc̣ đaị tướng Sư Võ của nước
Nguỵ, laị cướp đươc̣ rất nhiều ruôṇg đất ở



vùng miền Bắc, chiến công vô cùng hiển
hách. Hiêṇ nay ông laị muốn đi qua nước
Hàn để tiến công vào nước Nguỵ, nhưng
chẳng may có điều gi ̀ bất trắc thi ̀ những
công traṇg trước kia của ông sẽ chẳng còn
nữa. Cho nên, ông haỹ thác bêṇh không ra
trâṇ là hơn”.

Sau khi nghe xong lời này, Bac̣h Khởi
quả nhiên đa ̃ điǹh chỉ hành đôṇg quân sự
tấn công vào nước Nguỵ.

Về sau, do Bac̣h Khởi có ý kiến bất
hòa với vua Tần và Thừa tướng Phaṃ Tuy
nên buôc̣ phải tư ̣sát.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này để ví về công traṇg và
thành tích trước đây đều bi ̣phế bỏ.

 
Tiền sư ̣bất vong, hâụ sư ̣chi sư
Ý của câu thành ngữ này chỉ lấy viêc̣



trước làm gương cho viêc̣ sau.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ

“Chiến quốc sách – Triêụ Sách Nhất”
Đầu thời Chiến Quốc, nước Tấn có có

môṭ vi ̣đaị phu nắm viêc̣ chính tri ̣và binh
quyền nhà nước tên là Tri Bá, ông tư ̣xưng
là bá chủ, cưỡng bức ba nước Hàn, Triêụ,
Nguỵ cắt nhường lañh thổ, hai nước Hàn
Nguỵ do sơ ̣ Tri Bá nên đành phải cắt
nhường đất đai, duy chỉ có Triêụ Tương
Tử là không chiụ làm như vâỵ. Tri Bá tức
giâṇ bèn liên hơp̣ với hai nước Hàn Nguỵ
xuất binh tiến đánh nước Triêụ.

Triêụ Tương Tử làm theo mưu kế của
Trương Maṇh Đàm, ngấm ngầm liên lac̣
với hai nước Hàn Nguỵ, bất ngờ đánh úp
doanh traị quân nước Tấn, bắt sống đươc̣
Tri Bá.

Trương Maṇh Đàm là người có công



lớn với nước Triêụ, nhưng sau đó ông laị
viết đơn xin từ chức. Triêụ Tương Tử cảm
thấy la ̣mới hỏi ông taị sao. Trương Maṇh
Đàm trả lời rằng: “Tôi nghe nói, các bâc̣
quân thần trước đây cùng nhau đánh dep̣
thiên ha,̣ cuối cùng giành đươc̣ thắng lơị là
điều ta vâñ thường thấy, đây là môṭ viêc̣
tốt đep̣. Nhưng sau khi thành công rồi,
muốn khiến các bâc̣ quân thần đươc̣ biǹh
đẳng về quyền lưc̣, có môṭ kết cuc̣ thỏa
đáng thi ̀ làm gi ̀ có, sư ̣ viêc̣ trước kia đã
như vâỵ, thì người đời sau nên lấy đó là
gương”.

Triêụ Tương Tử thấy Trương Maṇh
Đàm đa ̃nói như vâỵ, nên đành phải để ông
ra đi.

Hiêṇ nay, người ta vâñ trường dùng
câu thành ngữ này để chỉ viêc̣ không quên
bài hoc̣ trước kia, có thể lấy đó làm gương



cho viêc̣ sau.
 
Tiền vô cổ nhân
Ý của câu thành ngữ này có nghiã là

“Xưa nay chưa người nào làm đươc̣”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Đăng

U Châu Đài Ca của Trần Tử Ngang”.
Trần Tử Ngang là môṭ nhà văn nổi

tiếng triều nhà Đường, hai mươi tư tuổi thi
đỗ tiến si.̃ Ông là người có kiến thức uyên
bác và có hoài baõ lớn lao, từng nhiều lần
dâng thư cho triều điǹh luâṇ bàn về chính
sư,̣ nên đươc̣ Võ Tắc Thiên rất mến mô ̣và
đươc̣ bà cử giữ chức Lân Đài Chính Tự
(tức quan Tư Đồ). Ít lâu sau laị đươc̣
thăng chức Hữu Thâp̣ Di. Sau đó, Trần Tử
Ngang cũng từng môṭ thời tham gia quân
đôị.

Năm 696 công nguyên, Võ Tắc Thiên



cử Kiến An Vương Võ Du Nghi dâñ quân
sang thảo phaṭ Khi Tan (môṭ dân tôc̣ thời
cổ TQ). Trần Tử Ngang laị lần nữa xin gia
nhâp̣ quân đôị và giữ chức tham mưu.

Kỳ thưc̣ thi ̀Kiến An Vương không phải
là người văn tài võ lươc̣, nên nhiều lần
giao chiến đều bi ̣thất baị. Măc̣ dù Trần Tử
Ngang đa ̃nhiều lần bày mưu hiến kế, thâṃ
trí xin liñh mười nghiǹ quân làm tiên
phong, nhưng đều bi ̣Võ Du Nghi gaṭ đi và
giáng chức ông xuống làm quân tào.

Trần Tử Ngang có hoài baõ nhưng
không đươc̣ tung hoành, trong lòng buồn
bưc̣ khôn nguôi. Ông leo lên đài U Châu
nước Yến, cảnh vâṭ nơi đây khiến ông nhớ
đến truyêṇ lic̣h sử Yến Chiêu Vương troṇg
duṇg đaị tướng Nhac̣ Nghi,̣ Yến Chiên
Vương rất mến mô ̣ Nhac̣ Nghi ̣ và phong
ông làm đaị tướng, và giết hết những tên



niṇh thần đa ̃ vu oan giáng hoạ cho Nhac̣
Nghi.̣ Trần Tử Ngang nghi ̃laị viêc̣ xưa mà
thương cho thân phâṇ miǹh, trong bao nỗi
thương cảm hỗn đôṇ, ông đa ̃ngân lên bài
“Đăng U Châu Đài Ca” bất hủ để giaĩ bày
tâm traṇg u uất, bi thương của miǹh. “Tiền
bất kiến cổ nhân, Hâụ bất kiến lai giả.
Niêṇ thiên điạ chi u u, Đôc̣ thương nhiên
nhi thế ha”̣.

Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng
câu thành ngữ này dâñ giải thành người và
sư ̣viêc̣ chưa từng xảy ra.

 
Tinh bi ̀lưc̣ tâṇ
Chữ “Bi”̀ ở đây là chỉ mỏi mêṭ, còn

chữ “Tâṇ” là chỉ kiêṭ quê.̣
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ bài

thơ “Trâu ốm” của Lý Cương.
Lý Cương, tư ̣Bá Kỷ, người Thiêụ Vũ



(Tức Phúc Kiến ngày nay), ông là môṭ đaị
thần của triều nhà Tống. Trong thời kỳ vua
Tống Huy Tông taị vi,̣ ông thi đỗ tiến si,̃
sau nhâṃ chức Thái thường thiếu khanh.
Khi Cao Tông lên kế vi ̣ thi ̀ ông đươc̣
phong làm Thừa tướng, nhưng chỉ làm
đươc̣ 70 ngày thi ̀bi ̣miễn chức. Lý Cương
là người tính tiǹh cương trưc̣, môṭ lòng
trung thành với nhà nước. Năm Tiñh Khang
thứ nhất, Khai Phong bi ̣giăc̣ Kim bao vây,
Lý Cương kiên quyết phản đối ý kiến của
phe đầu hàng, chủ trương chống giăc̣ Kim,
môṭ tấc đất ở biên cương cũng không
nhường cho kẻ đic̣h.

Khi giăc̣ Kim công thành, Lý Cương đã
thân chinh đốc chiến, nên tinh thần của
binh si ̃càng thêm hăng hái, do quân dân kề
vai sát cánh chiến đấu, nên giăc̣ Kim đã
buôc̣ phải tháo chaỵ. Về sau, do phái đầu



hàng xúi giuc̣, mà nhà vua thi ̀u mê nên đã
nhiều lần giáng chức Lý Cương. Nhưng Lý
Cương vâñ luôn luôn coi sư ̣sống còn của
nhà nước và dân tôc̣ là nhiêṃ vu ̣của miǹh,
không hề so đo đươc̣ mất. Dù đang ở trong
triều điǹh hay nơi thôn quê dân da,̃ ông
đều triǹh thư lên nhà vua bàn về kế lớn
chống giăc̣ Kim, ý kiến này tuy không
đươc̣ nhà vua áp duṇg, nhưng ông vâñ
không tỏ ra chán nản. Ngay đến kẻ đic̣h
nghe đươc̣ tin này cũng phải nể sơ ̣ trước
khí tiết hiên ngang của ông.

Lý Cương đa ̃viết môṭ bài thơ nhan đề
“Trâu ốm”. Thơ rằng: Canh lê ngàn mâũ
thưc̣ ngàn sương. Lưc̣ tâṇ cân bi ̀thùy phúc
thương? Đañ đắc chúng sinh giai đắc baõ.
Bất từ doanh bêṇh ngoạ tàn dương. Đaị ý
là: Con trâu chăm chỉ cày hàng trăm hàng
nghiǹ mâũ ruôṇg cho chủ, chủ nhân đươc̣



mùa thóc lúa đầy kho, nhưng có ai thương
tiǹh con trâu đa ̃ mêṭ đến không còn chút
hơi sức nào? Chỉ cần dân chúng đều đươc̣
no buṇg, thi ̀dù cho mêṭ đến không thể nào
bò dâỵ đươc̣ thi ̀trâu cũng cam lòng. Thưc̣
ra là tác giả đa ̃áp duṇg thủ pháp ví von để
nói lên hoài baõ và nỗi lòng miǹh.

Hiêṇ nay, người ta vâñ hay dùng câu
thành ngữ: “Tinh bi ̀ lưc̣ tâṇ” để ví về
người mêṭ đến nỗi không còn chút hơi sức
nào.

 
Xảo đoaṭ thiên công
Ý của câu thành ngữ này là chỉ viêc̣

làm của con người còn khéo léo và vươṭ
trôị hơn cả sức sáng taọ của thiên nhiên.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tăṇg
phóng yên hỏa giả” của Triêụ Maṇh Phủ
triều nhà Nguyên.



Cuối thời Đông Hán, cô con gái út của
Chân Dâṭ- huyêṇ lêṇh huyêṇ Thươṇg Sái là
người phu ̣ nữ có nhan sắc đep̣ như tiên,
theo lời thầy bói nói thi ̀nàng sau này tất là
người đaị phú đaị quý. Về sau, câụ công tử
thứ hai của Viên Thiêụ là Viên Hy rất mến
mô ̣nhan sắc của Chân cô nương rồi cưới
nàng làm vơ.̣ Nhưng ít lâu sau, Viên Thiêụ
bi ̣ thất baị trong trâṇ chiến Quan Lô,̣ Viên
Hy cũng bi ̣ Tào Tháo giết chết. Bấy giờ,
vơ ̣ Viên Thiêụ và Chân cô nương đều ở
trong Nghiêp̣ Thành. Khi Tào Phi con trai
của Tào Tháo chiếm đươc̣ Nghiêp̣ Thành
đi vào Viên phủ, tỏ ra vô cùng mến mô ̣sắc
đep̣ của Chân cô nương, bèn sai môṭ tốp
binh si ̃canh giữ chăṭ Viên phủ. Ít lâu sau,
Tào Phi mới nói rõ với Tào Tháo, rồi cưới
nàng làm vơ.̣

Tào Phi vô cùng chiều chuôṇg Chân cô



nương, nàng muốn sao đươc̣ vâỵ. Về sau,
Tào Phi phế bỏ Hán Hiến Đế, rồi tư ̣miǹh
kế ngôi vua, dưṇg nên nước Nguỵ và lâp̣
Chân cô nương làm Hoàng Hâụ. Bấy giờ
nàng đa ̃40 tuổi, nhưng để khiến miǹh càng
đươc̣ Tào Phi cưng chiều, nàng đa ̃phải bỏ
ra khá nhiều thời gian vào viêc̣ trang điểm
chải chuốt.

Tương truyền, trong sân cung cấm có
môṭ con rắn xanh rất xinh đep̣ miêṇg ngâṃ
ngoc̣, cứ mỗi lần Hoàng hâụ trang điểm
chải chuốt là con rắn này đều ra khoanh
cuôṇ taọ thành nhiều hiǹh daṇg rất kỳ diêụ
trước măṭ Hoàng hâụ. Hoàng hâụ như
đươc̣ con rắn mách bảo, nên mỗi ngày đều
uốn tóc mô phỏng theo hiǹh con rắn. Nên
mái tóc của Hoàng hâụ có môṭ nét đep̣ rất
tư ̣ nhiên, rất khéo léo, laị biến hóa khôn
lường, khiến ai nấy nhiǹ thấy cũng phải



khen ngơị.
Hiêṇ nay, người ta vâñ thường dùng

câu thành ngữ này để chỉ công nghê ̣ vô
cù̉ng cao siêu và khéo léo.

 
Xuất nhân đầu điạ
Ý của câu thành ngữ này là cao hơn

người môṭ đầu người, cao hơn người môṭ
bâc̣ hoăc̣ vươṭ lên trên người khác.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tống
sử - Truyêṇ Tô Thức”, Tô Thức còn goị là
Tô Đông Pha, cùng Âu Dương Tu trong
truyêṇ này đều là nhà văn triều nhà Tống.

Khi Tô Thức lên 10 tuổi thi ̀cha đi du
hoc̣ xa, ở nhà chỉ có môṭ miǹh me ̣là Triǹh
Thi ̣ daỵ bảo cho Tô Thức biết đoc̣ biết
viết. Đến năm 20 tuổi, Tô Thức đa ̃ hiểu
sâu biết rôṇg, thông cổ trí kim, mới đến
kinh thành tham gia khoa cử.



Bấy giờ, hàn lâm tú tài Âu Dương Tu
là quan chấm thi, trên văn đàn thời bấy
giờ, người ta rất tôn sùng loaị văn chương
có phong cách quái gở và khó hiểu, Âu
Dương Tu rất bất mañ trước viêc̣ này. Khi
ông duyêṭ qua bài viết “Hiǹh thưởng trung
hâụ luâṇ” thi ̀cảm thấy vô cùng phấn khởi
và điṇh chấm bài này đỗ bâc̣ tú tài. Nhưng
ông laị ngờ rằng bài này là của Tăng Củng
hoc̣ trò của ông, nên để tránh tai tiếng, ông
đa ̃phê bài này đỗ bảng nhañ.

Kỳ thưc̣, bài văn này không phải là của
Tăng Củng hoc̣ trò ông, mà là của Tô
Thức, tài năng xuất chúng của Tô Thức đã
bắt đầu chớm nở trong cuôc̣ thi lần này, về
sau ông laị đỗ thi điêṇ. Tô Thức rất khâm
phuc̣ quan giám khảo Âu Dương Tu, sau
đó đa ̃mời ông phê duyêṭ hô ̣mấy bài viết
của miǹh.



Âu Dương Tu sau khi biết tác giả của
“Hiǹh thưởng trung hâụ luâṇ” không phải
là Tăng Củng mà là Tô Thức, môṭ người
chưa hề có tên tuổi trong văn đàn, nay ông
đa ̃chót phê để Tô Thức chỉ đỗ bàng nhañ,
nên ông cảm thấy vô cùng áy náy trước sư ̣
oan uổng này của Tô Thức.

Về sau, Âu Dương Tu xem qua mấy
bài viết của Tô Thức, thấy bài nào cũng
tràn ngâp̣ tài năng, laị càng khen ngơị
không ngớt. Âu Dương Tu đa ̃viết thư cho
Mai Nghiêu Thần môṭ danh nhân trên văn
đàn thời bấy giờ rằng: “Văn chương của
Tô Thức quả là tuyêṭ vời, tôi muốn nhường
lối để anh ta cao hơn tôi môṭ đầu người”.
Moị người nghe vâỵ đều cho là Âu Dương
Tu khen quá lời, nhưng sau khi ho ̣xem qua
các bài viết của Tô Thức, mới vui vẻ
thành thâṭ tin phuc̣.



Về sau, Tô Thức đươc̣ sư ̣chỉ bảo của
các nhà văn nổi tiếng trên văn đàn như Âu
Dương Tu v.v, văn chương ngày càng tuyêṭ
vời, quả nhiên “Xuất nhân đầu điạ”, cao
hơn người môṭ đầu người.

Về sau, người ta dùng câu thành ngữ
“Xuất nhân đầu điạ” để ví về cao hơn
người môṭ bâc̣ hoăc̣ vươṭ cao hơn người
khác.

HẾT
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